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3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không........................ 49 

Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ............... 51 
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4 CP Chính phủ 

5 TTg Thủ tướng chính phủ 
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Bảng 2. Quy mô các hạng mục công trình ............................................................ 4 

Bảng 3. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất và phế 
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Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH MTV CY VINA 

- Địa chỉ văn phòng: Lô N, đường số 1, Khu công nghiệp Long Đức,         

xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Choi Byung Man. Chức vụ: Giám 

đốc 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2100436097 do Phòng đăng 

ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư - Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chứng nhận 

lần đầu ngày 09/11/2010, điều chỉnh lần 4 ngày 12/02/2020. 

- Mã số thuế: 2100436097 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG CÁC LOẠI 

VALI, TÚI XÁCH (gọi tắt Nhà máy) 

- Địa điểm cơ sở: Thửa đất số 370, tờ bản đồ số 71, tọa lạc tại Lô N, đường 

số 1, Khu công nghiệp Long Đức, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. Tứ cận tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông Nam: giáp đường số 4, Công ty TNHH Hải sản An Lạc Trà 

Vinh và Công ty TNHH PCT Việt Nam; 

+ Phía Tây Bắc: giáp đường Nguyễn Tấn Liềng ; 

+ Phía Tây Nam: giáp đường số 1, Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Eds 

Việt Nam tại Trà Vinh; 

+ Phía Đông và Đông Bắc: giáp đất trống, Khu Nhà ở xã hội tại Khu Công 

nghiệp Long Đức thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Tọa độ các điểm góc ranh khu đất xây dựng Nhà máy (tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o) được thể hiện trong các bảng sau: 

Bảng 1. Tọa độ các điểm góc ranh khu đất xây dựng Nhà máy 

Mốc giới 

Tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi 

chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

M1 1103412 592187 

M2 1103385 592184 

M3 1103166 592369 
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Mốc giới 

Tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi 

chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

M4 1103163 592409 

M5 1103276 592541 

M6 1103524 592308 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

 

Hình 1. Ảnh vệ tinh vị trí Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường, phê duyệt dự án:  

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Số 4386851737 đăng ký lần đầu ngày 

09/11/2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 16/12/2019 do Ban quản lý khu kinh tế Trà 

Vinh cấp. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 

22/TD.PCCC ngày 06/7/2011 của Phòng CS PCCC & CNCH 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 

36/TD.PCCC ngày 21/5/2012 của Phòng CS PCCC & CNCH 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 

M1 

M2 

M3 
M4 

M5 

M6 
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67/TD.PCCC ngày 24/12/2014 của Phòng CS PCCC & CNCH 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 

01/TD.PCCC ngày 19/01/2015 của Phòng CS PCCC & CNCH 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 

10/TD.PCCC ngày 17/3/2015 của Phòng CS PCCC & CNCH 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 

49/TD.PCCC ngày 23/10/2015 của Phòng CS PCCC & CNCH 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 

46/TD.PCCC ngày 13/9/2016 của Phòng CS PCCC & CNCH 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 

69/TD.PCCC ngày 08/9/2017 của Phòng CS PCCC & CNCH 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 

74/TD.PCCC ngày 01/6/2018 của Phòng CS PCCC & CNCH 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 

126/TD.PCCC ngày 05/9/2018 của Phòng CS PCCC & CNCH 

+ Giấy phép xây dựng số 124/GPXD ngày 18/6/2015 của Sở xây dựng 

+ Giấy phép xây dựng số 27/GPXD ngày 03/8/2018 của Sở xây dựng 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và các giấy 

phép môi trường thành phần:  

+ Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải 

tạo, nâng công suất nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách” 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số QLCTNH 84.000074.T 

ngày 17/10/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Quy mô của Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách:  

+ Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách được quy định tại 

điểm d khoản 4 điều 8 và khoản 3 Điều 9 của Luật đầu tư công. Tổng vốn đầu tư 

là 577.065.820.374 đồng (bằng chữ: Năm trăm bảy mươi bảy tỷ, không trăm sáu 

mươi lăm triệu, tám trăm hai mươi nghìn, ba trăm bảy mươi bốn đồng): Thuộc 

nhóm B theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công. 

+ Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách thuộc nhóm II theo 

quy định tại tiểu mục 2 Mục I Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách 
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Căn cứ theo Khoản 2 Điều 39 và Khoản 3 Điều 41 của Luật bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, Nhà 

máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách thuộc đối tượng phải lập Báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trường, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định 

và Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cấp giấy phép môi trường (cấu trúc và nội dung 

Báo cáo được xây dựng theo Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở  

- Quy mô: Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách được xây 

dựng trên khu đất có tổng diện tích là 57.254,5 m2 

Quy mô các hạng mục công trình thuộc Nhà máy sản xuất và gia công các 

loại vali, túi xách được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 2. Quy mô các hạng mục công trình  

STT Hạng mục công trình Diện tích 

1 Nhà xưởng A 8.249,4 

2 Nhà xưởng B 8.250,2 

3 Nhà xưởng C 8.250 

4 Nhà thành phẩm và nhà kho 4.743,9 

5 Nhà văn phòng 1.258,8 

6 Nhà ăn (căn tin) 2.691,2 

7 Xưởng cắt thớt 75 

8 Nhà nghỉ chuyên gia 482,4 

9 Kho chất thải công nghiệp  225 

10 Kho chất thải nguy hại 75 

11 Nhà cơ khí 874,9 

12 Kho hóa chất 300 

13 Nhà bảo vệ 72 

14 Nhà máy phát điện 144 

15 Nhà xe 2.947 

16 Trạm biến áp 48,9 

17 Tháp nước cấp sinh hoạt 30,25 
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STT Hạng mục công trình Diện tích 

18 Hệ thống xử lý nước thải 136 

19 Hồ chứa nước 67,77 

20 Cây xanh 5.576 

21 Đường nội bộ 12.736,78 

Tổng cộng 57.254,5 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

- Công suất hoạt động: Sản xuất tối đa 3.240.000 sản phẩm/năm sản 

phẩm/năm (tương đương 270.000 sản phẩm/tháng) 

- Công nhân viên làm việc tại Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, 

túi xách: 3.691 người, trong đó: 

+ Nhân viên văn phòng: 219 người 

+ Công nhân: 3.464 người 

+ Nhân viên phụ trách vận hành hệ thống xử lý nước thải: 02 người 

+ Nhân viên phụ trách thu gom chất thải rắn: 06 người 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình sản xuất tại Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách 

được thể hiện trong sơ đồ sau: 
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Hình 2. Sơ đồ quy trình sản xuất tại Công ty 

* Thuyết minh sơ đồ 

- Da thuộc, vải, phụ liệu được nhập về bằng đường bộ (vận chuyển bằng xe 

container) và lưu trữ trong kho nguyên liệu của nhà máy. Nguyên liệu trong kho sẽ 

được nhân viên kiểm tra chất lượng, đảm bảo nguyên liệu đạt tiêu chuẩn trước khi 

đưa sang bộ phận sản xuất. Khi có đơn đặt hàng, các nguyên liệu sẽ được lấy ra 

khỏi xưởng với số lượng theo đơn đặt hàng và chuyển sang xưởng sản xuất bằng 

xe nâng.  

- Cắt nguyên liệu: tại đây, nguyên liệu sẽ được cắt ra thành nhiều kích cỡ 

khác nhau phù hợp với các mục đích sản xuất khác nhau. 

- Chuẩn bị: tổ chuẩn bị sẽ thực hiện việc chuẩn bị nguyên, vật liệu như dán 

keo, mài sơn da, lạng da, gấp da, … phục vụ cho công đoạn may các sản phẩm.  

- May: tất cả những nguyên, vật liệu cần thiết sẽ được chuyển đến chuyền 

may để thực hiện các công đoạn như: may, bẻ mép, dần, dán nối… Mỗi chuyền 

may sẽ đảm nhận may một phần của sản phẩm, tạo ra các bán thành phẩm. Tiếp 

đến các bán thành phẩm này sẽ được đính các nguyên vật liệu như logo, móc khóa, 

dây treo, khoen, nam châm, hagtag, khóa hộp, … vào để hoàn thiện với sự hỗ trợ 

của các máy móc. 
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- Kiểm tra: các sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được kiểm tra chất lượng để đảm 

bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và không có khuyết điểm.  

- Đóng gói: các sản phẩm sẽ được bao gói bằng giấy gói, giấy nhồi để bảo 

vệ sản phẩm tránh bụi hoặc trầy xước. Sau đó sẽ được đóng vào thùng carton.  

- Kiểm tra chất lượng: nhân viên kiểm tra chất lượng sẽ chọn ngẫu nhiên 

các thùng sản phẩm để kiểm tra chất lượng lô hàng. Đây là cơ hội cuối cùng để cải 

thiện hoặc giải quyết các vấn đề về chất lượng trước khi xuất hàng.  

- Xuất hàng: lô hàng đạt chất lượng sẽ được xuất khẩu sang các nước đối tác. 

- Nhận diện các loại chất thải phát sinh trong quy trình sản xuất của Nhà 

máy: Các loại chất thải rắn thông thường (tái chế và không tái chế), chất thải nguy 

hại, bụi vải và hoàn toàn không phát sinh nước thải sản xuất. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

- Sản phẩm của Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách: Các 

loại Vali, túi xách xuất khẩu, trong đó: túi xách chiếm khoảng 65,37%, túi xách 

nhỏ chiếm khoảng 18,09%, túi doanh nhân chiếm khoảng 1,3%, túi quà tặng chiếm 

khoảng 15,1% và túi SPP – Special Project chiếm khoảng 0,14%. 

- Toàn bộ các sản phẩm sản xuất tại nhà máy sẽ được xuất khẩu sang nước 

ngoài với tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm cho các thị trường như sau: 85% đến Mỹ , 5% 

đến Trung Quốc, 5% đến Nhật Bản và 5% đến Châu Âu. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 

dụng, nguồn cung cấp điện nước 

Các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng trong 

quá trình hoạt động của Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách và các 

loại phế liệu phát sinh được thống kê chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 3. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất và phế liệu 

phát sinh 

STT Tên nguyên liệu/nhiên liệu 
Đơn vị 

tính 
Khối lượng 

I Nguyên liệu, vật liệu   

1 Chỉ nylon cuộn/năm 59.117 

2 Da bò, cừu các loại 
Feet 

vuông/năm 
6.142.391 

3 Da rắn tấm/năm 48.046 

4 Da tổng hợp mét/năm 42.845 

5 Dây kéo mét/năm 902.761 
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STT Tên nguyên liệu/nhiên liệu 
Đơn vị 

tính 
Khối lượng 

6 Vải chính mét/năm 276.662 

7 Vải lót mét/năm 436.530 

8 Vải dệt thoi mét/năm 218.879 

9 Vải bông mét/năm 433 

II Nhiên liệu   

1 Xăng lít/năm 110 

2 Dầu diesel lít/năm 2.615 

3 Dầu thủy lực lít/năm 360 

4 LPG kg/năm 1.216 

III Phế liệu    

1 Lót trắng, mút trắng kg/năm 3.952 

2 Chất thải da kg/năm 718.957 

3 Sắt, nhôm, inox kg/năm 10.619 

4 Mũ, mũ đen, dâm bào thớt trắng kg/năm 22.989 

5 Thùng giấy kg/năm 58.637 

6 Pallet gỗ, gỗ vụn, mica vụn kg/năm 9.209 

IV Điện, nước và hóa chất   

1 Điện năng kWh/năm 4.712.000 

2 Nước cung cấp sinh hoạt m3/năm 116.533 

3 Hóa chất trong sản xuất   

a Sơn  kg/năm 62.667 

b Keo  kg/năm 183.589 

4 
Hóa chất cung cấp cho hệ thống xử lý 

nước thải, xử lý môi trường 
  

a Chlorine kg/năm 17 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 
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Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

1.1. Về mục đích sử dụng đất 

Công ty TNHH MTV CY Vina đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Trà Vinh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 370, tờ bản đồ số 71, mục đích sử dụng: 

Đất khu công nghiệp; thời hạn sử dụng đến ngày 15/12/2055. 

Như vậy, vị trí hoạt động của Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi 

xách, do Công ty TNHH MTV CY Vina là chủ sở hữu là hoàn toàn phù hợp với 

các quy định của Luật Đất đai và các quy định khác có liên quan.  

1.2. Về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

- Theo báo cáo số 233/BC-SCT ngày 13/5/2024 của Sở Công thương Báo 

cáo tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại tháng 6 và 06 tháng đầu 

năm 2024, túi xách các loại thuộc nhóm sản phẩm tăng trong 6 tháng đầu năm 

2024, đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Trà Vinh. 

- Song song đó, sản xuất và gia công các loại vali, túi xách xuất khẩu cũng 

là một trong các ngành công nghiệp chủ lực của Khu công nghiệp Long Đức. Góp 

phần giải quyết việc làm cho lao động trong, ngoài tỉnh; thúc đẩy các hoạt động 

dịch vụ, giao thương, lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí, trên địa bàn thành phố Trà 

Vinh và các vùng lân cận. 

- Như vậy, hoạt động của Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi 

xách là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1. Đối với hoạt động xả nước thải 

- Trong quá trình hoạt động của Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, 

túi xách có phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng tối đa là 450 m3/ngày-đêm.  

- Nước thải được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

450 m3/ngày-đêm, sau đó được đấu nối và xử lý tiếp tục tại Nhà máy xử lý nước 

thải tập trung công suất 2.000 m3/ngày-đêm của Khu công nghiệp Long Đức, trước 

khi xả thải vào nguồn tiếp nhận nước thải là sông Cổ Chiên. 

- Công ty TNHH MTV CY Vina đã thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ 

thoát nước với Trung tâm Quản lý hạ tầng Khu kinh tế, Khu công nghiệp. Nước 

thải sau hệ thống xử lý đạt yêu cầu quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT (cột B, 
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Kq = 0,9, Kf = 1,1) được đấu nối vào mạng lưới cống thu gom nước thải khu công 

nghiệp tại vị trí đấu nối trên tuyến đường số 1. 

- Ngoài ra, theo số liệu thống kê của Ban quản lý Khu kinh tế, tổng lượng 

nước thải công nghiệp phát sinh tại Khu công nghiệp Long Đức trung bình khoảng 

700 m3/ngày đêm (tỷ lệ đạt 35 % công suất của hệ thống xử lý nước thải tập trung). 

Do đó, hoạt động xả nước thải của Nhà máy vào Nhà máy xử lý nước thải tập 

trung hoàn toàn phù hợp với khả năng tiếp nhận và xử lý của công trình này. 

- Như vậy, công tác quản lý nước thải phát sinh tại Nhà máy sản xuất và gia 

công các loại vali, túi xách được thực hiện đúng theo quy định tại điểm a Khoản 1 

Điều 53 của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nhằm có cơ sở đánh giá tác động của hoạt động xả thải tại Nhà máy sản 

xuất và gia công các loại vali, túi xách đến công trình thu gom, nước lý nước thải 

của Khu công nghiệp Long Đức, Nhà máy đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện 

quan trắc chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

450 m3/ngày-đêm, trước khi xả thải ra cống thu gom nước thải KCN, kết quả cụ 

thể như sau: 

+ Thời gian quan trắc: lấy mẫu ngày 31/05/2024 

+ Điều kiện quan trắc: Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 450 

m3/ngày-đêm đang được vận hành 

+ Kết quả quan trắc: 

Bảng 4. Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 

QCVN 40: 

2011/BTNMT 

(cột B, Kq = 0,9, Kf = 1,1) 

1 pH - 6,92 5,5-9 

2 TSS mg/L 40 99 

3 BOD5 mg/L 9 49,5 

4 COD mg/L 19 148,5 

5 Sulfua mg/L KPH 0,495 

6 NH4
+ (tính theo N) mg/L 6,78 9,9 

7 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L KPH 9,9 

8 Coliform MPN/100mL 1.200 5.000 

Ghi chú: QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp (cột B, Kq = 0,9, Kf = 1,1) 
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Nhận xét: Theo kết quả quan trắc cho thấy, nước thải sinh hoạt phát sinh tại 

Nhà máy đã được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp (cột B, Kq = 0,9, Kf = 1,1) trước khi xả thải ra tuyến 

cống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Long Đức. 

2.2. Đối với hoạt động xả khí thải 

- Trong quá trình hoạt động của Nhà máy sản xuất và gia công các loại 

vali, túi xách không phát sinh khí thải công nghiệp, nên không phát sinh các tác 

động xấu đến chất lượng môi trường không khí tại khu vực Nhà máy và khu vực 

xung quanh. 

- Tuy nhiên, trong các công đoạn sản xuất của Nhà máy có phát sinh bụi, 

mùi hóa chất; hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 450 

m3/ngày-đêm có phát sinh các chất khí gây mùi. Do đó, sẽ gây các tác động nhất 

định đến sức khỏe công nhân viên làm việc tại Nhà máy; có nguy cơ gây ảnh 

hưởng đến chất lượng môi trường không khí tại khu vực Nhà máy và khu vực 

xung quanh. 

- Theo số liệu thống kê, tổng hợp kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối 

với không khí năm 2022 và 2023 cho thấy: Kết quả quan trắc tại 05 vị trí quan trắc 

trong khu vực sản xuất (khu vực làm việc) của Nhà máy đều có chất lượng tốt qua 

các đợt quan trắc trong năm, tất cả các thông số quan trắc đều đạt QCVN 

02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT, Quyết định số 3733/QĐ/2022/QĐ-BYT  

(kết quả quan trắc được thể hiện cụ thể tại Chương V của báo cáo) 

- Nhằm đánh giá được hiện trạng chất lượng môi trường không khí xung 

quanh khu vực Nhà máy tại thời điểm lập báo cáo, Nhà máy đã phối hợp với đơn 

vị tư vấn thực hiện quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh Nhà 

máy, kết quả cụ thể như sau: 

+ Thời gian quan trắc: lấy mẫu ngày 31/05/2024 

+ Điều kiện quan trắc: Nhà máy đang hoạt động sản xuất 

+ Kết quả quan trắc:  

Bảng 5. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh Nhà máy 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN  

05:2023/BTNMT 

1 Tiếng ồn dBA 50 70* 

2 Bụi mg/m3 0,13 0,3 

3 CO mg/m3 1,53 30 
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TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN  

05:2023/BTNMT 

4 SO2 mg/m3 0,039 0,35 

5 NO2 mg/m3 0,028 0,2 

6 H2S mg/m3 KPH 0,042 

7 NH3 mg/m3 KPH 0,2 

Ghi chú: 

- KPH: Không phát hiện (< MDL) 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí; 

- Giá trị (*) áp dụng theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn (đối với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ; 

- Kết quả thử nghiệm được tính ở nhiệt độ 25oC và áp suất tuyệt đối 760 

mm thủy ngân, tương đương mg/Nm3 

Nhận xét: Theo kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh khu 

vực Nhà máy tại thời điểm lập báo cáo cho thấy: Môi trường không khí xung 

quanh có chất lượng tốt, tất cả các thông số quan trắc đều có giá trị rất thấp so với 

giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 

26:2010/BTNMT 

Nhìn chung, hoạt động sản xuất tại Nhà máy có phát sinh bụi, các chất khí 

gây mùi, …. Tuy nhiên, bằng các biện pháp giảm thiểu tác động với tính khả thi và 

hiệu quả cao, đã giảm thiểu được tối đa các tác động của bụi, mùi đến sức khỏe 

công nhân viên làm việc tại Nhà máy và môi trường không khí xung quanh. 
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Chương III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Biện pháp thu gom và quản lý nước mưa chảy tràn tại Nhà máy sản xuất 

và gia công các loại vali, túi xách được thể hiện khái quát trong sơ đồ sau: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ thu gom và quản lý nước mưa chảy tràn 

* Thuyết minh sơ đồ 

a) Công trình thu gom 

- Các công trình thu gom, thoát nước mưa chảy tràn hoàn toàn độc lập, 

riêng biệt với công trình thu gom, thoát nước thải, đảm bảo nước mưa hoàn toàn 

không bị ô nhiễm bởi nước thải. 

- Đối với nước mưa chảy tràn trên đất trồng cây xanh: Tự thấm xuống 

nền đất. 

- Đối với nước mưa chảy tràn phần mái: Được thu gom vào máng xói, 

chảy theo tuyến ống thoát nước mưa bố trí dọc theo vách/cột công trình (loại 

ống PVC D114) xuống tuyến cống thoát nước mưa sân đường. 

- Đối với nước mưa chảy tràn trên sân, đường nội bộ: Sân, đường nội bộ 

được nhựa hóa với độ dốc hợp lý, hướng nghiêng về phía các cống thoát nước 

sân đường của Nhà máy, đảm bảo thu gom triệt để lưu lượng nước mưa vào 

tuyến cống này. Thông số kỹ thuật các cống thoát nước sân đường: 

+ Vật liệu xây dựng: Cống bêtông, dạng cống tròn, có đường kính D300, 

Nước mưa chảy tràn 

trên sân, đường 

Nước mưa chảy tràn 

trên đất cây xanh 

 

Tự thấm 

Cống thoát 

nước mưa 

KCN 

Bể chứa 

nước mưa 

Bồn chứa 

nước 

 

Khu nhà vệ 

sinh 

Nước mưa chảy 

tràn phần mái 
Máng xối 

Ống thoát 

nước mưa 

Cống thoát nước 

mưa sân, đường 

Hố ga nước 

mưa 
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D400, D600, D800 và D1000. 

+ Tổng chiều dài tuyến cống: 2.500 m 

+ Dọc trên tuyến cống có bố trí khoảng 134 hố ga nước mưa, nhằm điều 

hòa lưu lượng dòng chải, tách chất thải rắn ra khỏi dòng chảy. 

+ Kích thước hố ga nước mưa:  

▪ Hố ga loại A (D1000): dài x rộng = 1,7m x 1,7m  

▪ Hố ga loại B (D800): dài x rộng = 1,4m m x 1,4m 

▪ Hố ga loại C (D600): dài x rộng = 1,2m m x 1,2m  

▪ Hố ga loại D&E (D300 & D400): dài x rộng = 0,9m m x 0,9m 

▪ Hố ga loại G (D800): dài x rộng = 1,2m m x 1,2m 

- Nước mưa sau khi được thu gom vào các cống thoát nước sân đường sẽ 

được tập trung vào bể chứa nước mưa, tại đây:  

+ Phần lớn nước mưa được bơm lên Bồn chứa nước và tận dụng làm 

nguồn nước cấp cho Nhà vệ sinh (nước dội bồn cầu). Thông số kỹ thuật của bể 

chứa nước mưa cụ thể như sau: 

▪ Số lượng: 01 bể 

▪ Vật liệu xây dựng: bêtông, bể xây ngầm 

▪ Kích thước bể: dài x rộng x sâu = 22m x 6,82m x 2m, thể tích chứa 

khoảng 300 m3 

 

Hình 4. Sơ đồ vị trí bể chứa nước mưa  

Vị trí bể 
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+ Phần còn lại được thoát ra cống thoát nước mưa Khu công nghiệp Long 

Đức tại 02 vị trí đấu nối. 

 
 

Hình 5. Đường ống và cống thu gom, thoát nước mưa trong khu vực Nhà máy 

b) Điểm thoát nước mưa 

- Nước mưa chảy tràn trong khuôn viên Nhà máy được thoát ra cống 

thoát nước mưa Khu công nghiệp Long Đức tại 02 vị trí đấu nối, cụ thể như sau: 

+ Tuyến ống thoát nước: BTCT D500 

+ Hố ga đấu nối:  

▪ Hố ga 1: dài x rộng x sâu = 1,05m x 0,83m x 1,25m 

▪ Hố ga 2: dài x rộng x sâu = 0,98m x 0,98m x 1,07m 

+ Vị trí đấu nối thoát nước mưa được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 6. Danh mục các điểm thoát nước mưa chảy tràn 

Stt Vị trí Nguồn tiếp nhận 

Hệ tọa độ VN-2000 

(kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30) 

X (m) Y (m) 

1 Điểm 1  Cống thoát nước mưa Khu 1103 264 592 308 
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Stt Vị trí Nguồn tiếp nhận 

Hệ tọa độ VN-2000 

(kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30) 

X (m) Y (m) 

(ký hiệu: Đ1) công nghiệp Long Đức 

(tuyến cống dọc trên 

Đường số 1) 2 
Điểm 2 

(ký hiệu: Đ2) 
1103 344 592 244 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

 

Hình 6. Sơ đồ điểm thoát nước mưa chảy tràn 

  

Hình 7. Hố ga đấu nối nước mưa ra Cống thoát nước mưa Khu công nghiệp Long 

Đức (tuyến cống dọc trên Đường số 1) 

Đ1 

Đ2 
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c) Các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm nước mưa chảy tràn 

- Thực hiện vệ sinh sân, đường nội bộ. Tần suất tối thiểu 01 lần/ngày 

- Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt bố trí dọc trên tuyến đường nội bộ 

đều có nắp đậy kín, ưu tiên bố trí tại các khu vực có mái che, đảm bảo nước mưa 

không tiếp xúc với chất thải. Thực hiện kiểm tra, thay mới khi có hư hỏng,… lót 

lớp túi nilong bên trong thùng chứa, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu 

gom chất thải và đảm bảo không phát sinh nước rỉ rác ra môi trường. 

- Các loại chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại đều được lưu chứa 

trong kho chứa chuyên dụng, đảm bảo nước mưa không tiếp xúc với chất thải. 

- Thực hiện vệ sinh, duy tu, nạo vét, thu gom chất thải tại hố ga nước 

mưa, cống thu gom thoát nước mưa sân đường. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy: Tối đa khoảng 

350 m3/ngày đêm (nguồn: số liệu thống kê theo 80% nhu cầu sử dụng nước, lưu 

lượng cao nhất vào tháng 7/2023). 

- Biện pháp thu gom các nguồn phát sinh nước thải về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung được thể hiện khái quát trong sơ đồ sau: 
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Hình 8. Quy trình thu gom và thoát nước thải sinh hoạt 

* Thuyết minh quy trình 

a) Công trình thu gom nước thải 

- Nước thải phát sinh từ 03 nguồn (nước thải nhà vệ sinh, nước thải nhà 

ăn/căn tin và nước rửa lọc) được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 450 m3/ngày đêm bằng đường ống PVC D168, D200 và D300. Trong đó: 

+ Nước thải nhà ăn/căn tin và nước rửa lọc được dẫn trực tiếp về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung 

+ Nước thải nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại, sau đó được 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Cống thu gom 

nước thải 

Nước thải Nhà 

ăn/căn tin 

Nước thải nhà 

vệ sinh 

Nước rửa lọc 

Hầm tự hoại 

02 ngăn 

Cống thu gom 

nước thải 

Cống thu gom 

nước thải 

Hệ thống xử lý  

nước thải tập trung 

Công suất 450 m3/ngày đêm 

Nhà máy xử lý  

nước thải tập trung 

Công suất 2.000 m3/ngày đêm 

Nguồn tiếp nhận 

Sông Cổ Chiên 

Cống thu gom nước 

thải KCN 
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- Tổng chiều dài tuyến ống là 910m 

- Dọc trên tuyến cống bố trí 39 hố ga nước thải, với kích thước mỗi hố: 

dài x rộng x sâu = 0,9m x 0,9m x 1,5m 

  

Hình 9. Tuyến cống và hố ga thu gom nước thải 

b) Công trình thoát nước thải sau xử lý  

- Nước thải sau hệ thống XLNT được đấu nối vào cống thu gom nước 

thải KCN (tuyến cống dọc trên tuyến đường số 1) bằng đường ống PVC D60 và 

01 hố ga nước thải sau xử lý. 

- Kích thước hố ga: dài x rộng x sâu = 0,85m x 0,8m x 1,1m 

- Vật liệu xây dựng: bêtông 

c) Điểm xả nước thải sau xử lý  

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau xử lý được xả thải ra cống 

thu gom nước thải Khu công nghiệp (tuyến cống dọc trên tuyến đường số 1), 

theo phương thức tự chảy, sau đó được xử lý tiếp tục tại Nhà máy xử lý nước 

thải tập trung công suất 2.000 m3/ngày đêm. 

- Vị trí xả thải là điểm đấu nối vào cống thu gom nước thải KCN, có tọa 

độ như sau (tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o):  

+ X = 1103 171 

+ Y = 593 386 

1.3. Xử lý nước thải 

Các công trình xử lý nước thải đã được xây dựng tại Nhà máy sản xuất và 

Tuyến cống thu 

gom nước thải 

Hố ga thu gom 

nước thải 
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gia công các loại vali, túi xách bao gồm: 

a) Công trình xử lý sơ bộ nước thải nhà vệ sinh 

- Công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt: Hầm tự hoại 2 ngăn. 

- Chức năng của công trình: Thu gom và xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, 

trước khi được xử lý tại công trình xử lý nước thải tập trung. 

- Số lượng các hầm tự hoại được xây dựng tại Nhà máy được thống kê 

trong bảng sau: 

Bảng 7. Danh mục hầm tự hoại 

STT Khu vực 
Số lượng hầm 

tự hoại 

Thông số kỹ thuật 

của mỗi hầm 

(dài x rộng x sâu) 

1 Nhà xưởng A 02 hầm tự hoại 9,8m x 3m x 2,1m 

2 Nhà xưởng B 02 hầm tự hoại 9,8m x 3m x 2,1m 

3 Nhà xưởng C 02 hầm tự hoại 9,8m x 3m x 2,1m 

4 Nhà nghỉ chuyên gia, ký túc xá 01 hầm tự hoại 9,8m x 3m x 2,1m 

5 Nhà kho 02 hầm tự hoại 5,2m x 3,9m x 2,18m 

6 Nhà văn phòng 01 hầm tự hoại 5,2m x 3,9m x 2,18m 

7 Nhà ăn (căn tin) 01 hầm tự hoại 5,2m x 3,9m x 2,18m 

8 Cơ khí 01 hầm tự hoại 5,2m x 3,9m x 2,18m 

9 Nhà bảo vệ (cổng A, B) 02 hầm tự hoại 5,2m x 3,9m x 2,18m 

10 Nhà bảo vệ (cổng C) 01 hầm tự hoại 2m x 2,8m x 2,2m 

Tổng cộng 15 hầm tự hoại 753,97 m3 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

- Quy trình xử lý sơ bộ nước thải nhà vệ sinh được thể hiện khái quát 

trong sơ đồ sau: 

 

 

Hình 10. Quy trình xử lý sơ bộ nước thải nhà vệ sinh 

* Thuyết minh quy trình 

+ Ngăn chứa phân: Thành phần, đặc tính của nước thải sinh hoạt là chứa 

nhiều chất hữa cơ, cặn lơ lửng hòa tan và không tan trong nước, chứa nhiều hàm 

Nước thải nhà 

vệ sinh 

Ngăn chứa 

phân 

 

Ngăn lắng Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 
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lượng Nitơ và Photpho tồn tại dưới các dạng hợp chất muối.  

Do đó, tại đây các thành phần ô nhiễm sẽ được xử lý bằng các loại vi sinh 

vật yếm khí tồn tại dưới đáy bể, chúng phân hủy các hợp chất hữu cơ, các thành 

phần muối amoni thành các khí tự do, tách ra khỏi nước, làm giảm hàm lượng ô 

nhiễm từ 40% - 45%. Phần váng nổi tích lũy trên bề mặt cũng sẽ được tính toán 

và hút định kỳ cùng với lượng bùn đã phân hủy trong bể. 

+ Ngăn lắng: Dòng nước thải sau khi được xử lý kỵ khí tại ngăn chứa 

được dẫn vào ngăn lắng, nhằm loại bỏ tiếp tục lượng chất rắn lơ lửng còn trong 

dòng thải và sinh ra từ quá trình phân hủy của vi sinh vật. 

+ Nước thải sau xử lý sơ bộ tại hầm tự hoại được dẫn về và xử lý tiếp tục 

tại hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

b) Công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

- Chức năng: Xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại Nhà máy, đảm bảo 

nước thải được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B; Kq=0,9; Kf=1,1) trước 

khi xả thải ra cống thu gom nước thải KCN. 

- Quy mô: Công suất xử lý tối đa là 450 m3/ngày-đêm 

- Chế độ và quy trình vận hành: hoạt động liên tục 24/24 giờ 

- Công nghệ xử lý: Công nghệ sinh học 

- Nhu cầu sử dụng hóa chất: sử dụng hóa chất khử trùng Chlorine với 

khối lượng trung bình khoảng 1,0 – 1,5 kg/tháng 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B; Kq=0,9; Kf=1,1). 

- Quy trình xử lý nước thải của hệ thống XLNT tập trung, công suất 450 

m3/ngày-đêm: 
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Hình 11. Sơ đồ quy trình xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 450 

m3/ngày đêm 

* Thuyết minh quy trình 

- Bể thu gom: Nước thải được thu gom và dẫn vào bể thu gom trước khi 

qua sàn tách rác để loại bỏ các rác thải có kích thước lớn nhằm tránh được các 

rủi ro gây tắc nghẽn ở những công đoạn xử lý phía sau. 

- Bể tách dầu mỡ: Nước thải sau khi được tập trung tại bể thu gom, sẽ 

được dẫn qua bể tách dầu mỡ. Bể tách dầu được thiết kế để loại bỏ thành phần 

dầu mỡ có trong nước thải  

- Bể điều hòa Nước thải tiếp tục được dẫn qua bể điều hòa. Bể điều hòa 

là bể có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm. Bể điều hòa 

Bùn thải 

Rác thải Bể thu gom/sàn tách rác 

Bể tách dầu 

Bể điều hòa 

Bể Anoxic 

Bể Aerotank 

Bể lắng 

Bể trung gian 

Bồn lọc áp lực 

Máy ép bùn 

Hợp đồng với 

đơn vị chức năng 

xử lý 

Tuần hoàn bùn 

Hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Theo thỏa thuận với đơn vị quản lý KCN Long Đức 

– QCVN 40:2011/BTNMT (cột B; Kq=0,9; Kf=1,1) 

Khử trùng clorine 

- Nước thải vệ sinh (nước thải sau hầm tự hoại) 

- Nước thải nhà ăn 

- Nước rửa lọc 
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được sục khí liên tục bằng hệ thống đĩa thổi khí, để xáo trộn đều nước, tránh 

lắng cặn trong bể và tránh phân hủy kỵ khí sinh metan gây mùi khó chịu. Nước 

thải từ bể điều hòa sẽ được dẫn đến công trình xử lý tiếp theo là bể thiếu khí 

Anoxic. 

- Bể vi sinh thiếu khí (bể Anoxic): Sau đó, nước thải được bơm lên bể vi 

sinh thiếu khí. Tại đây, vi sinh thiếu khí sử dụng chất ô nhiễm trong nước làm 

thức ăn và phân giải chúng thành dạng đơn giản hơn. 

- Bể vi sinh hiếu khí (bể Arotank): Nước thải tiếp tục chảy qua bể vi sinh 

hiếu khí. Bể có nồng độ các vi sinh hiếu khí cao, chúng có vai trò biến các chất 

ô nhiễm còn lại thành CO2 và H2O. 

- Bể lắng: Sau giai đoạn xử lý tại bể sinh học hiếu khí Aerotank, nước 

thải được đưa đến bể lắng. Dưới tác dụng của trọng lực các chất rắn sẽ bị lắng 

xuống đáy bể, nước sạch sẽ được thu qua máng thu ở phía trên đưa về bể trung 

gian. Một lượng bùn lớn lắng ở bể lắng (sinh khối của vi sinh vật) được lấy ra từ 

đáy bể, một phần được tuần hoàn về bể sinh học hiếu khí Aerotank và bể thiếu 

khí Anoxic, phần còn lại đưa vào bể chứa bùn. 

- Bể trung gian: Tại đây nước thải được tiếp xúc với hóa chất khử trùng 

Chlorine, nhằm tiêu diệt hoàn toàn các vi khuẩn, mầm bệnh trong nước thải. 

- Bồn lọc áp lực: Nước thải được bơm áp lực bơm qua bồn lọc áp lực 

chứa cát, than hoạt tính và sỏi có công suất lọc 15m3/giờ/bồn để loại bỏ lượng 

cặn còn sót lại sau bể lắng. Đảm bảo nước thải sau hệ thống xử lý đạt yêu cầu 

quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT (cột B, Kq = 0,9, Kf  = 1,1). 

- Nước thải đầu ra của hệ thống XLNT tập trung tại Nhà máy, sẽ được 

đấu nối vào mạng lưới cống thu gom nước thải khu công nghiệp tại vị trí đấu nối 

trên tuyến đường số 1. 

Nước thải sau khi đấu nối vào mạng lưới cống thu gom nước thải khu 

công nghiệp, được xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 2.000 

m3/ngày-đêm (công nghệ xử lý: Công nghệ sinh học hiếu khí lơ lửng kết hợp với 

xử lý hóa lý) trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận là sông Cổ Chiên. 
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Hình 12. Hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 450 m3/ngày đêm 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi 

xách hoàn toàn không phát sinh khí thải công nghiệp. Tuy nhiên có phát sinh 

bụi, mùi và khí thải từ một số nguồn sau: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển; từ máy phát điện dự 

phòng: Đây là 02 nguồn thải mang tính cục bộ, tác động ít hoặc không tác động 

đến chất lượng môi trường không khí. 

- Hơi hóa chất phát sinh trong quy trình sản xuất (chủ yếu trong công 

đoạn chuẩn bị có sử dụng các loại keo chuyên dụng trong ngành may): Đây là 

nguồn gây tác động chủ yếu tại Nhà máy, công nhân làm việc tại công đoạn này 

là đối tượng bị tác động chính.  

- Bụi vải phát sinh trong quy trình sản xuất (chủ yếu trong công đoạn 
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cắt): Bụi phát sinh xuyên suốt trong công đoạn sản xuất, nên gây các tác động 

nhất định đến sức khỏe công nhân và môi trường khu vực sản xuất. 

- Mùi phát sinh từ các công trình lưu giữ chất thải (chất thải công nghiệp 

thông thường và chất thải nguy hại), hệ thống xử lý nước thải tập trung: Nếu 

công tác quản lý các khu vực/thùng chứa chất thải không được thực hiện đúng 

quy định, vận hành hệ thống XLNT không liên tục, … thì sẽ là các nguyên nhân 

chính phát sinh mùi hôi (chủ yếu các khí CH3, H2S, …), gây tác động đến chất 

lượng môi trường không khí khu vực Nhà máy, sức khỏe công nhân viên và có 

khả năng phát tán, gây ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh. 

Nhằm giảm thiểu tối đa các tác động trên, Nhà máy đã và đang thực hiện 

các biện pháp như sau: 

2.1. Bụi và khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông 

- Sắp xếp lịch xuất - nhập thành phẩm, nguyên liệu hợp lý, nhằm giảm 

thiểu số lượng phương tiện tập trung trong khu vực Nhà máy. 

- Bố trí nhà xe cho công nhân viên làm việc tại Nhà máy; khu vực dừng, 

đỗ cho phương tiện vận tải xuất - nhập hàng. 

- Thực hiện các quy định nghiêm ngặt về tốc độ di chuyển của các 

phương tiện trong khu vực Nhà máy. 

- Các phương tiện vận tải của nhà máy như xe nâng, xe vận chuyển đều 

đảm bảo an toàn kỹ thuật và môi trường; thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt 

động của phương tiện và bảo dưỡng định kỳ, đúng quy định. 

- Đường nội bộ trong khu vực Nhà máy được bêtông hoá và trải nhựa 

(đạt tỷ lệ 100 %). 

- Thường xuyên vệ sinh các tuyến đường nội bộ, tưới nước tạo ẩm vào 

các ngày nắng nóng, nhằm hạn chế khả năng phát tán của bụi từ mặt đường khi 

có các phương tiện giao thông đi qua. 

- Bố trí cây xanh trên vỉa hè các tuyến đường nội bộ, tạo bóng mát, cảnh 

quan và cải thiện điều kiện vi khí hậu. 

- Thường xuyên kiểm tra và sửa chữa khu vực sân, đường bị xuống cấp 

có khả năng phát sinh bụi. 

2.2. Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng 

- Máy phát điện dự phòng được đặt trong phòng riêng và bố trí cách xa 

các xưởng sản xuất, đồng thời lắp đặt ống khói cao (chiều cao khoản 3,5m), 

nhằm hạn chế đến mức tối đa tác động của khí thải khi máy hoạt động. 
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- Sử dụng nhiên liệu đốt là dầu DO với hàm lượng S thấp (0,05%), đảm 

bảo giảm thiểu tối đa nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải. 

- Nhân viên kỹ thuật thường xuyên kiểm tra và định kỳ bảo trì thiết bị; 

thực hiện ngay sửa chữa hư hỏng (nếu có). 

2.3. Hơi hóa chất, bụi phát sinh trong quy trình sản xuất 

- Các loại máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất đều sử dụng nguồn năng 

lượng điện năng, nên đảm bảo không phát sinh khí thải từ nguồn này. 

- Thiết bị, máy móc sản xuất được bảo dưỡng định kỳ, theo đúng khuyến 

cáo của nhà sản xuất, đảm bảo an toàn khi vận hành; Thực hiện vệ sinh sau mỗi 

ca làm việc, đảm bảo tránh được tích tụ bụi bẩn. 

- Thực hiện vệ sinh nhà xưởng, thu gom triệt để chất thải rắn công 

nghiệp vào kho chứa sau mỗi ca làm việc 

- Số lượng nguyên, phụ liệu được vận chuyển, tập kết hợp lý, đảm bảo 

không lưu chứa vượt quá nhu cầu sử dụng, … góp phần tạo điều kiện thuận lợi 

cho công tác quản lý và vệ sinh nhà xưởng. 

- Bố trí quạt thông gió trong khu vực nhà xưởng, quạt thông gió được bố 

trí tại khu vực các nhà xưởng: 213 cái 

- Đối với hơi phát sinh trong công đoạn chuẩn bị (dán keo, sơn): thực 

hiện nghiêm ngặc các biện pháp sau: 

+ Máy móc dùng để dán keo, sơn được sử dụng là các loại máy chuyên 

dụng, phù hợp với tính chất công việc tại Nhà máy, cơ bản giảm thiểu tối đa các 

tác động từ nguồn này. 

+ Công tác quản lý keo, sơn: Bố trí kho chứa riêng biệt, với diện tích 

khoảng 300 m2. Các loại keo, sơn được nhập về kho với số lượng phù hợp với 

nhu cầu sản xuất, trong tình trạng bao bì kín. Trong kho bố trí đầy đủ các 

phương tiện, công trình ứng phó khi phát sinh sự cố hóa chất. 

+ Tăng cường bố trí quạt thông gió khu vực này, nhằm đảm bảo môi 

trường thông thoáng.  

+ Lựa chọn các loại nước sơn, keo dán gốc nước, chứa ít thành phần nguy 

hại, nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân. 

+ Công nhân làm việc tại công đoạn dán keo, sơn đều được đào tạo và 

huấn luyện về an toàn lao động trong quá trình tiếp xúc với keo, sơn. 

+ Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân như: khẩu 
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trang than hoạt tính, găng tay, kính. 

+ Thực hiện đầy đủ chế độ kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động. 

2.4. Mùi phát sinh từ các công trình lưu trữ, xử lý chất thải 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Thùng chứa có nắp đậy kín; Nhóm chất 

thải thực phẩm (thức ăn thừa phát sinh tại khu vực Nhà ăn) được thu gom và xử 

lý trong ngày, nhằm hạn chế phát sinh mùi từ quá trình phân hủy chất hữu cơ có 

trong rác thải. 

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: Bố trí khu vực kho 

chứa riêng biệt; Ký kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý, với tần suất 2 - 4 lần/tuần. 

- Đối với cống thu gom, thoát nước thải và hệ thống xử lý nước thải: 

+ Hệ thống thu gom, thoát nước thải xây dựng kín và đặt ngầm, nhằm hạn 

chế tối đa mùi phát sinh. 

+ Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống XLNT, đảm bảo hệ thống 

được vận hành liên tục, đúng quy trình và phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố, 

qua đó giúp giảm thiểu phát sinh mùi từ quá trình phân hủy các chất ô nhiễm có 

trong nước thải. 

+ Hóa chất cung cấp cho hệ thống XLNT được bố trí trong khu vực riêng, 

đảm bảo thuận tiện trong sử dụng, quản lý. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình lưu trữ chất thải rắn 

a) Đối với chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) 

- Thực hiện tốt công tác phân loại CTRSH tại nguồn theo đúng hướng 

dẫn tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông 

tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 và Công văn số 9368/BTNMT-

KSONMT ngày 02/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng 

dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt. 

- Bố trí đầy đủ các loại thùng chứa rác thải sinh hoạt tại các khu vực phát 

sinh chất thải rắn sinh hoạt như: Nhà ăn, văn phòng, nhà vệ sinh và dọc trên 

tuyến đường nội bộ. 

- Tùy thuộc vào từng khu vực, khối lượng và thành phần chất thải, bố trí 

các loại thùng chứa rác với thể tích phù hợp, đảm bảo thu gom triệt để chất thải 

và cảnh quan khu vực. 
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- Số lượng các loại thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt đã được bố trí tại 

khu vực Nhà máy cụ thể như sau: 

Bảng 8. Danh mục thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt 

STT Khu vực bố trí 
Số lượng thùng 

chứa 

Ghi chú 

Thể tích thùng chứa 

1 Văn phòng, các bộ phận 120 thùng 

- 113 thùng: loại 5 lít 

- 04 thùng: loại 24 lít 

- 03 thùng: loại 240 lít 

2 Ký túc xá 44 thùng 
- 38 thùng: loại 5 lít 

- 06 thùng: loại 60 lít 

3 Nhà vệ sinh 195 thùng  
- 180 thùng: loại 5 lít 

- 15 thùng: loại 60 lít 

4 
Nhà ăn/căn tin, khu vực 

ướng nước 
32 thùng 

- 07 thùng: loại 240 lít 

- 15 thùng: loại 120 lít (đựng thức 

ăn thừa) 

- 10 thùng: loại 5 lít 

5 Sân, đường nội bộ 6 thùng 
- 04 thùng: loại 240 lít 

- 02 thùng: loại 60 lít 

Tổng cộng 397  

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

  

Hình 13. Thùng chứa chất thải sinh hoạt 
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b) Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) 

- Bố trí thùng chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường tại các xưởng 

sản xuất, các bộ phận với số lượng 251 thùng nhỏ (thể tích 5 lít), 4 thùng (thể 

tích 24 lít) và 15 thùng (thể tích 2,16 m3) 

- Bố trí thùng chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: 08 thùng 

(loại thùng 60 lít, 240 lít và 3,28 m3) 

- Riêng đối với các loại rác thải có kích thước lớn như thùng carton hoặc 

các loại chất thải đã được đóng bao tại xưởng sản xuất: Được tập kết vào vị trí 

lưu chứa trong kho. 

- Xây dựng kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường tách biệt 

với kho chứa chất thải nguy hại. Bên trong kho chứa chất thải rắn công nghiệp 

thông thường lại tiếp tục phân loại và tách riêng các loại rác không nguy hại. 

Thông số kỹ thuật của kho như sau: 

+ Diện tích xây dựng: 225 m2. 

+ Nền bêtông, vách tường, mái tole: đảm bảo chất thải không tiếp xúc với 

nắng, mưa. 

+ Chiều cao nền công trình > 0,2m so với mặt đường, nhằm tránh nước 

mưa chảy tràn vào khu vực kho. 

+ Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đầy đủ, đảm bảo kho đủ ánh sáng, thông 

thoáng. Bên ngoài kho đặt biển cảnh báo, ghi rõ các quy định chung. 

Nhìn chung, kết cấu xây dựng kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thường đã được xây dựng tại Nhà máy đáp ứng đúng quy định tại khoảng 3 điều 

33 Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 
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Hình 14. Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 

3.2. Công trình xử lý chất thải rắn 

a) Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

- Nhóm chất thải thực phẩm (thức ăn thừa phát sinh tại khu vực Nhà ăn): 

Được hộ ông Lê Văn Tài (địa chỉ tại: Ấp Rẫy, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, 

tỉnh Trà Vinh). Tần suất thu gom: 01 lần/ngày 

- Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (phát sinh tại khu vực 

Nhà ăn như chai nhựa đã qua sử dụng): Thu gom, bán cho cơ sở thu mua phế 

liệu (địa chỉ: ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà vinh, tỉnh Trà Vinh). 

Tần suất thu gom: 01 lần/ngày 

- Nhóm chất thải sinh hoạt còn lại: Thực hiện ký kết hợp đồng vận 

chuyển, xử lý rác sinh hoạt với Công ty TNHH MTV Phát Đặng (địa chỉ: ấp 

Bình La, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). Tần suất thu gom: 

03 lần/tuần.  

b) Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Bố trí nhóm nhân viên (tối đa khoảng 07 người) phụ trách thu gom chất 

thải rắn công nghiệp thông thường từ các vị trí phát sinh đến kho chứa. 

- Biện pháp xử lý đối với từng nhóm chất thải rắn công nghiệp thông 

thường cụ thể như sau: 

+ Nhóm chất thải công nghiệp thông thường, có thể tái chế: Thực hiện ký 

kết hợp đồng vận chuyển, xử lý với Công ty TNHH MTV Vĩ Tú (địa chỉ: ấp 4, 
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xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Tần suất thu gom: 02 - 04 

lần/tuần. 

+ Nhóm chất thải công nghiệp thông thường, không thể tái chế: Thực 

hiện ký kết hợp đồng vận chuyển, xử lý với Công ty TNHH MTV SX TM DV 

Môi trường Á Châu (địa chỉ: 1C9, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh). Tần suất thu gom: 2 - 4 lần/tuần 

3.3. Chủng loại, khối lượng chất thải rắn 

a) Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt Chất thải sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 

996.57 kg/ngày (định mức phát sinh CTRSH trung bình khoảng 0,27 

kg/người/ngày), được chia thành các nhóm sau: 

+ Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: chai nhựa đã qua sử 

dụng 

+ Nhóm chất thải thực phẩm: Thức ăn thừa, rau, củ, quả thải phát sinh 

trong quá trình chế biến thức ăn tại khu vực nhà ăn/căn tin 

+ Nhóm chất thải sinh hoạt khác: Phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh và từ 

hoạt động ăn sáng của người lao động 

b) Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Thành phần chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại Nhà 

máy được liệt kê trong bảng sau: 

Bảng 9. Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

STT Tên chất thải 
Đơn vị 

tính 
Khối lượng 

1 Lót trắng, mút trắng kg/năm 3.952 

2 Chất thải da kg/năm 718.957 

3 Sắt, nhôm, inox kg/năm 10.619 

4 Mũ đen, dâm bào thớt trắng kg/năm 22.989 

5 Thùng giấy kg/năm 58.637 

6 Pallet gỗ, gỗ vụn, mica vụn kg/năm 9.209 

 Tổng cộng kg/năm 824.363 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại (CTNH) 

Các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại tại Nhà máy sản xuất và 
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gia công các loại vali, túi xách theo đúng quy định tại Điều 35 của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể 

như sau: 

4.1. Công trình lưu trữ chất thải nguy hại 

- Đối với thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại:  

+ Bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải nguy hại; Kết cấu cứng chịu được 

va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải lưu 

chứa trong quá trình sử dụng  

+ Có biển dấu hiệu cảnh báo theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh 

báo liên quan đến chất thải nguy hại 

+ Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại ở thể lỏng hoặc có thành phần nguy 

hại dễ bay hơi phải có nắp đậy kín 

Nhằm tạo điều kiện trong công tác quản lý chất, thuận tiện trong công tác 

thu gom, vận chuyển, … các loại CNTH được lưu chứa theo quy cách như sau: 

+ Rác thải từ y tế 

+ Thùng keo thải (thùng thiếc) 

+ Thùng keo thải (thùng nhựa) 

+ Bóng đèn huỳnh quang thải 

+ Các loại nhiên liệu thải 

+ Pin, ắc quy thải 

+ Thiết bị, linh kiện điện tử có thành phần nguy hại 

+ Hộp mực in thải có thành phần nguy hại 

+ Giẻ lau dính sơn, keo, dầu, nhớt 

+ Keo sơn hết hạn 

+ Thùng sơn thải (thùng nhựa) 

+ Bùn thải của hệ thống XLNT 

+ Chai keo 401 thải 

- Đối với kho chứa CTNH với kết cấu xây dựng như sau: 

+ Diện tích kho: 75 m2 

+ Kết cấu xây dựng: 

o Nền bêtông, vách tường, mái tole: đảm bảo CTNH không tiếp xúc với 
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nắng, mưa. 

o Chiều cao nền công trình > 0,2m so với mặt đường, nhằm tránh nước 

mưa chảy tràn vào khu vực kho. 

o Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đầy đủ, đảm bảo kho đủ ánh sáng, thông 

thoáng. 

+ Trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy: 02 bình chữa 

cháy, 01 nút ấn khẩn báo cháy, 02 quả cầu chữa cháy 

+ Trang bị 01 thùng cát (vật liệu hấp thụ), nhằm ứng phó sự cố rò rỉ, rơi 

vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng. 

+ Trang bị 01 bồn rửa mắt khẩn cấp, nhằm ứng phó, xử lý kịp thời khi 

phát sinh sự cố. 

+ Có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy 

hại được lưu giữ theo đúng quy định 
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Hình 15. Kho chứa CTNH 

4.2. Công trình xử lý chất thải nguy hại 

- Thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, đảm bảo lưu giữ trong các thiết 

bị lưu chứa và khu vực lưu chứa phù hợp. 

- Các loại chất thải được tập kết đúng vị trí đã quy định, trong khu vực 

kho chứa bố trí 01 sơ đồ vị trí bố trí các nhóm CTNH cụ thể. 

- Thực hiện ký hợp đồng để chuyển giao chất thải nguy hại cho cơ sở 

thực hiện dịch vụ xử lý nguy hại phù hợp: Công ty Cổ phần Công nghệ môi 

trường Trái Đất Xanh (địa chỉ: lô 04HG-1, đường dọc kênh Ranh, khu công 

nghiệp Xuyên Á, ấp Tràm Lạc, xã Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). 

Tần suất thu gom: 2 lần/ tháng. 

Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Trái Đất Xanh đã được Bô ̣Tài 

nguyên và Môi trường -Tổng cục Môi trường cấp Giấy phép hoạt động theo Mã 

số QLCTNH: 5-6-7-8.084.VX (Cấp lần 1), Mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-

6.084.VX (Cấp lần 2 ngày 31/5/2016), Mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.084.VX 

(Cấp lần 3 ngày 21/5/2019). 

- Riêng đối với bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Khối lượng phát sinh tối đa khoảng 05 kg/tháng. Căn cứ theo Phụ lục III ban 

hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước 

thải tập trung thuộc Chất thải công nghiệp thông thường (ký hiệu phân loại TT), 

mã chất thải là 12 06 13. 

Tuy nhiên, nhằm quản lý triệt để nguồn thải này, trong thời gian qua Nhà 

máy đã đưa bùn thải vào nhóm CTNH cần xử lý. Các biện pháp xử lý bùn thải 

cụ thể như sau: 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện     35 

ĐT: 0972 029 302    E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

+ Bùn phát sinh được đưa về máy ép bùn, nhằm tách nước, giảm độ ẩm 

của bùn và đưa bùn về trạng thái rắn. 

+ Bùn sau máy ép được đưa lên khay, phơi khô dưới nắng (thời gian phơi 

trong ngày). 

+ Sau đó, bùn được đóng bao kín và vận chuyển đến kho chứa CTNH chờ 

xử lý. 

4.3. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại 

Thành phần và tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá 

trình hoạt động của Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách được thể 

hiện trong bảng sau: 

Bảng 10. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại 

Mã 

chất 

thải 

Tên chất thải 
Tính chất 

nguy hại 

Trạng thái 

tồn tại 

thông 

thường 

Kí hiệu 

phân 

loại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

18 01 03 
Bao bì cứng thải bằng nhựa 

(thùng keo, sơn các loại) 
Đ, ĐS Rắn KS 8.074 

18 01 02 

Bao bì cứng thải bằng kim loại 

nặng, bao gồm cả bình chứa áp 

suất đảm bảo rỗng hoàn toàn 

Đ, ĐS Rắn KS 4.383 

18 02 01 

Giẻ lau sơn, keo và giẻ lau dính 

dầu, nhớt trong quá trình bảo trì, 

sửa chữa các loại trang thiết bị, 

máy móc 

Đ, ĐS Rắn KS 25.343 

17 06 03 Các loại nhiên liệu thải khác C, Đ, ĐS Lỏng NH 7 

16 01 06 Bóng đèn huỳnh quang thải Đ, ĐS Rắn NH 529 

08 02 04 
Hộp mực in thải có thành phần 

nguy hại 
Đ, ĐS Rắn KS 198 

16 01 13 
Các thiết bị, linh kiện điện tử có 

thành phần nguy hại 
Đ, ĐS Rắn NH 690 

13 01 01 Rác thải từ y tế LN Rắn/lỏng NH 3 

16 01 09 Keo sơn hết hạn Đ, ĐS, C Rắn/lỏng KS 464 

Tổng cộng 39.691 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp (Số liệu thống kê năm 2023) 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Trong quá trình sản xuất tại Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, 

túi xách có phát sinh tiếng ồn, độ rung từ các nguồn chính như: 
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- Quá trình vận hành các máy móc, thiết bị và phương tiện chuyên dụng 

phục vụ sản xuất. 

- Hoạt động của các phương tiện xuất - nhập hàng hóa, phương tiện di 

chuyển của công nhân viên làm việc tại Nhà máy. 

- Hoạt động của máy phát điện dự phòng 

5.1. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các máy móc, thiết bị chuyên 

dụng phục vụ sản xuất:  

+ Các máy móc, thiết bị được sắp xếp một cách hợp lý, đảm bảo không 

gian làm việc và hạn chế sự cộng hưởng của tiếng ồn trong quá trình vận hành;  

+ Các máy móc, thiết bị được lót lớp đệm, tấm lót cao su, … nhằm giảm 

thiểu lan truyền độ rung. 

+ Các máy móc, thiết bị được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, nhằm 

đảm bảo công suất hoạt động, giảm thiểu phát sinh độ ồn, độ rung;  

+ Các máy móc, thiết bị được sửa chữa hoặc thay mới nhanh chóng, kịp 

thời khi có hư hỏng. 

+ Đảm bảo thời gian làm việc trong ngày của người lao động, đúng theo 

quy định của Bộ luật Lao động 2019. 

+ Thực hiện tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên, nhằm 

phát hiện các bệnh nghề nghiệp và điều trị kịp thời. 

- Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các phương tiện vận chuyển: 

+ Ban hành nội quy, quy định cụ thể về vị trí đỗ xe, vận tốc xe khi ra vào 

Nhà máy. 

+ Thực hiện kế hoạch xuất - nhập hàng hợp lý, hạn chế tập trung phương 

tiện tải trọng lớn. 

+ Xây dựng hàng rào bao quanh toàn Nhà máy, nhằm hạn chế lan truyền 

tiếng ồn ra môi trường xung quanh. 

+ Tăng cường mật độ cây xanh, góp phần tạo cảnh quan và hạn chế lan 

truyền tiếng ồn ra khu vực xung quanh. 

- Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ máy phát điện dự phòng: 

+ Máy phát điện dự phòng chỉ hoạt động khi nguồn điện chính cung cấp 

cho Nhà máy phát sinh sự cố, gây gián đoạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy. 
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+ Bố trí nhà chứa máy phát điện dự phòng, tại khu vực riêng biệt, cách xa 

với các nhà xưởng sản suất, văn phòng. 

+ Thực hiện đầy đủ công tác bảo trì, bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà 

sản xuất. 

5.2. Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (áp 

dụng đối với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ). 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (áp 

dụng đối với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ). 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với công 

trình thu gom, thoát nước mưa chảy tràn 

- Mạng lưới cống thu gom, thoát nước mưa tại Nhà máy đã được thi công 

đúng yêu cầu kỹ thuật, nên đảm bảo khả năng tiêu thoát nước tốt, giảm thiểu 

phát sinh sự cố tắt nghẽn, ngập úng. 

- Thực hiện thu gom CTR trên miệng hố ga. Tần suất: tối thiểu 01 

lần/ngày (được thực hiện đồng thời với vệ sinh sân đường). 

- Thực hiện kiểm tra đường ống, hố ga nước mưa, …, nhằm phát hiện và 

xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường hoặc hư hỏng. 

- Định kỳ nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến cống, nhằm giảm 

thiểu tối đa sự cố tắc nghẽn do cặn lắng. 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với công 

trình thu gom, thoát nước thải 

- Mạng lưới cống thu gom nước thải được thi công đúng yêu cầu kỹ 

thuật, độ dốc đảm bảo thu gom triệt để nước thải về hệ thống xử lý nước thải. 

- Bố trí nhân viên phụ trách theo dõi, kiểm tra công trình thu gom, thoát 

nước thải. Tần suất: tối thiểu 01 lần/ngày. 

- Nhanh chóng thực hiện sửa chữa tuyến cống thu gom nước thải, khi 

phát sinh hư hỏng. 

6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với công 

trình xử lý nước thải 

- Công suất hoạt động tối đa của hệ thống xử lý nước thải tập trung đã 

được tính toán đến hệ số an toàn, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả 

khi phát sinh sự cố. Tính đến thời điểm lập báo cáo, lưu lượng xả thải tối đa của 
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Nhà máy là 350 m3/ngày đêm (đạt 77,78 % công suất), nên công suất xử lý của 

hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo không phát sinh sự cố quá tải. 

- Bố trí 02 nhân viên phụ trách vận hành hệ thống XLNT, chịu trách 

nhiệm vận hành và duy trì hệ thống hoạt động liên tục, ổn định, đạt hiệu quả xử 

lý, giảm thiểu tối đa phát sinh sự cố xảy ra trong quá trình hệ thống hoạt động và 

phát hiện kịp thời các hư hỏng, sự cố. 

- Sau khi vận hành nghiệm thu hệ thống XLNT, nhân viên phụ trách 

quản lý và vận hành hệ thống XLNT đã được chuyển giao công nghệ và nắm 

vững quy trình vận hành.  

- Thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc chất lượng nước thải sau xử 

lý, qua đó kiểm soát được hiệu quả xử lý nước thải của hệ thống, đảm bảo nước 

thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ bảo trì, duy tu, bảo dưỡng các loại máy móc, 

thiết bị theo quy định/hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với 

nước thải là một phần của hệ thống xử lý nước thải, nhằm bảo đảm không xả 

nước thải chưa được xử lý ra môi trường trong trường hợp hệ thống xử lý nước 

thải xảy ra sự cố, cụ thể như sau: 

+ Bố trí thiết bị, máy móc dự phòng, nhằm ứng phó khi phát sinh sự cố 

hư hỏng máy móc, thiết bị.  

+ Bể điều hòa có chức năng thu gom, lưu chứa nước thải trong thời gian 

khắc phục sự cố (thời gian lưu trung bình 5,5h). 

- Một số sự cố có thể phát sinh trong quá trình vận hành của hệ thống xử 

lý nước thải tập trung và biện pháp phòng ngừa, khắc phục như sau: 

Bảng 11. Danh mục các sự cố và biện pháp phòng ngừa, khắc phục 

STT Hạng mục Sự cố phát sinh Biện pháp khắc phục 

1 Bể điều hòa Phát sinh mùi 

 

Tăng cường sục khí liên tục và tốc độ 

sục khí 

 

2 Bể thiếu khí 
Bùn nổi từng tảng trong 

bể 

 

- Vớt bỏ và đưa về kho chứa rác nguy 

hại 
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STT Hạng mục Sự cố phát sinh Biện pháp khắc phục 

3 
Bể 

Aerotank 

Bọt trắng nổi lên 

- Bổ sung vi sinh 

- Tăng lượng bùn hoạt tính và ngưng 

quá trình lấy bùn dư 

 

Bùn có màu đen 
- Tăng cường sục khí 

- Bổ sung vi sinh 

Bọt khí phát sinh ở một 

số vị trí không đều 

- Kiểm tra, sửa chữa hoặc thay đổi thiết 

bị phân phối khí 

4 
Máy bơm, 

máy thổi 

khí 

Ngừng hoạt động 

- Có kế hoạch bảo trị hệ thống máy 

bơm, máy thổi khí 

- Trang bị máy bơm dự phòng 

- Lắp đặt nguồn cung cấp điện ổn định 

- Tiến hành sửa chữa theo từng trường 

hợp cụ thể 

5 Nguồn điện 
Ngắt điện theo kế hoạch 

hay đột ngột 

- Hệ thống xử lý nước thải sử dụng 

nguồn điện từ trạm biến áp tách riêng với 

trạm biến áp của các bộ phận và xưởng 

của Công ty, nên rất ít khi xảy ra sự cố 

mất điện do quá tải.  

- Trong trường hợp vẫn có sự cố mất 

điện thì lực lượng bảo vệ nhanh chóng 

liên hệ Điện Lực, nhân viên vận hành, 

thợ điện để tiến hành xử lý và đảm bảo 

hệ thống không bị ảnh hưởng. 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

7.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

- Máy móc, thiết bị sản xuất và phương tiện vận chuyển có đầy đủ hồ sơ 

lý lịch, chế độ kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đúng theo khuyến cáo của nhà sản 

xuất .... luôn trong tình trạng hoạt động tốt và đảm bảo an toàn trong quá trình 

vận hành. 

- Bố trí máy móc, thiết bị hợp lý, đảm bảo khoảng cách di chuyển/vận 

chuyển, nhằm hạn chế tối đa tai nạn lao động do va chạm, đổ ngã. 

- Các khu vực nhà xưởng, kho nguyên liệu, kho thành phẩm, ... được bố 

trí hợp lý; hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, đảm bảo độ cao an toàn. 

- Công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị sản xuất được tập huấn 

định kỳ, nâng cao kiến thức trong thao tác vận hành, sử dụng các loại máy móc, 

đảm bảo thao tác đúng quy trình và đúng kỹ thuật. 
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- Nhân viên vận hành xe nâng hàng đều có chứng chỉ đào tạo nghề theo 

đúng quy định. 

- Đối với các thiết bị/phương tiện nâng, bốc dỡ hàng hóa: Phải thực hiện 

đúng quy trình, đảm bảo khoảng cách an toàn với các đối tượng xung quanh.  

- Thực hiện nghiêm cấm các hành vi như: Tự ý tháo dỡ các dụng cụ che 

chắn của các loại máy móc; Tự ý thay đổi vị trí của các loại máy móc; Tự ý sửa 

chữa, điều chỉnh các loại máy móc không thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; 

Không sử dụng các dụng cụ lao động trong quá trình làm việc. 

- Trang bị đầy đủ các loại dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân, đảm 

bảo phù hợp với từng vị trí việc làm cụ thể. 

- Bố trí đầy đủ tủ thuốc y tế tại khu vực các Nhà xưởng và tại các nhu 

vực có nguy cơ cao như kho hóa chất, kho CTNH, cơ khí, …. , nhằm xử lý, sơ 

cứu kịp thời khi phát sinh các sự cố lao động. 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên theo đúng quy 

định hiện hành. 

- Khi phát hiện máy móc, thiết bị sản xuất có dấu hiệu bất thường (nóng, 

phát sinh mùi khét, khói, ...): Cần ngưng ngay hoạt động và báo cáo đến người 

quản lý, để được xử lý kịp thời. 

- Trong quá trình làm việc, công nhân viên có dấu hiệu bất thường về sức 

khỏe, cần báo cáo đến người quản lý, để được sơ cứu và nghỉ ngơi hợp lý. 

- Có chế độ hỗ trợ cho người lao động gặp tai nạn lao động, nhằm khắc 

phục kịp thời các thiệt hại do tai nạn gây ra. 

- An toàn kỹ thuật điện: Tất cả các thiết bị điện đều được kiểm định, 

kiểm tra định kỳ. Thực hiện kiểm tra các vị trí đấu nối, mối nối, dây dẫn điện 

trước khi khởi động/vận hành. Thực hiện huấn luyện an toàn điện cho công nhân 

trực tiếp vận hành máy móc. Sửa chữa, thay mới các thiết bị điện ngay khi phát 

sinh hư hỏng. 

- An toàn thực phẩm: Bếp ăn đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 51/2023/ATTP-

CNĐK ngày 17/7/2023. Nhân viên làm việc tại bếp ăn được xác nhận đủ sức 

khỏe tham gia chế biến thực phẩm. Dụng cụ, trang thiết bị và nguyên phụ liệu 

chế biến thực phẩm đảm bảo đạt yêu cầu về ATTP. 

7.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất 

- Các biện pháp cất giữ, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất trong quá 

trình hoạt động của Nhà máy đảm bảo đúng quy định của Luật Hóa chất, Nghị 

định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Nghị định số 82/2022/NĐ-

CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện     41 

ĐT: 0972 029 302    E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Thông tư số 17/2022/TT-BCT của 

Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-

BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ 

thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 

- Các loại hóa chất được vận chuyển đến Nhà máy bằng phương tiện 

chuyên dụng. 

- Nhập hóa chất về Nhà máy đáp ứng theo nhu cầu sử dụng, không nhập 

và tồn lưu với khối lượng lớn so với nhu cầu sử dụng. 

- Hóa chất được lưu trữ trong nhà kho, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình 

lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Nhân viên tiếp xúc trực tiếp với hóa chất được huấn luyện an toàn hóa 

chất theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của 

Chính phủ; Được tập huấn các biện pháp và kỹ thuật an toàn hóa chất, xử lý sự 

cố hóa chất. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên tiếp xúc với hóa chất. 

- Thực hiện nghiêm ngặt công tác kiểm tra thùng chứa, thiết bị chứa hóa 

chất theo đúng quy định. 

- Xây dựng nội quy an toàn hóa chất và được niêm yết tại khu vực sản 

xuất, khu vực lưu chứa hóa chất. 

- Xây dựng kho chứa hóa chất với diện tích 300 m2, với kết cấu xây dựng 

như sau: 

+ Nền bêtông, vách tường, mái tole: Đảm bảo hóa chất không tiếp xúc 

với nắng, mưa; nền đảm bảo không gây trơn trượt, có rãnh thu gom hóa chất 

chảy tràn. 

+ Lối thoát hiểm được chỉ dẫn bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế 

thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp. 

+ Bố trí bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù 

hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. 

+ Chiều cao nền công trình > 0,2m so với mặt đường, nhằm tránh nước 

mưa chảy tràn vào khu vực kho. 

+ Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, quạt hút/quạt thông gió đầy đủ, đảm bảo 

kho đủ ánh sáng, thông thoáng. 

+ Trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy: 02 bình chữa 

cháy, 01 nút ấn khẩn báo cháy, cầu chữa cháy, … 

+ Trang bị 01 thùng cát (vật liệu hấp thụ), nhằm ứng phó sự cố rò rỉ, rơi 

vãi, đổ tràn hóa chất. 
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+ Trang bị 01 tủ y tế, 01 bồn rửa mắt khẩn cấp, nhằm ứng phó, xử lý kịp 

thời khi phát sinh sự cố. 

- Trong khu vực kho hóa chất, bố trí hệ thống rãnh thu gom hóa chất, 

nhằm ứng phó kịp thời với sự cố rò rỉ hóa chất, cụ thể như sau: 

+ Rãnh thu gom hóa chất chảy tràn bố trí dọc theo vách tường của kho, 

rộng x sâu = 0,24m x 0,25m. 

+ Cuối rãnh có bố trí thùng thu gom hóa chất. 

+ Hóa chất chảy tràn sau khi được thu gom, sẽ được tập kết về kho 

CNTH chờ xử lý. 

  

  

Hình 16. Các công trình, thiết bị ứng phó sự cố được bố trí tại kho hóa chất 

7.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Công tác phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy được thực hiện theo đúng 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện     43 

ĐT: 0972 029 302    E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

quy định tại Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy số 

43/2013/QH13 ngày 22/11/2013, Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 

của Chính phủ, các TCVN và QCVN về PCCC và các quy định hiện hành, cụ 

thể như sau: 

- Xây dựng quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng 

điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ; Nội quy phòng chống cháy nổ được 

niêm yết tại những vị trí thích hợp trong khuôn viên Nhà máy. 

- Khu vực bố trí bình gas phục vụ sản xuất và hoạt động của Nhà ăn đều 

có biển cảnh báo NGUY HIỂM, CẤM LỬA. 

- Xây dựng thiết kế và được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế 

về phòng cháy và chữa cháy. 

- Hệ thống cấp điện trong khu vực Nhà máy bảo đảm đạt tiêu chuẩn an 

toàn về phòng cháy và chữa cháy 

- Đường nội bộ: Đảm bảo thông suốt đến từng phân xưởng, đảm bảo tia 

nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế lửa tại bất kỳ vị trí nào 

trong khuôn viên công ty 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại 

khu vực nhà xưởng, văn phòng, trang bị hệ thống chống sét đánh thẳng theo 

đúng quy định tại TCVN 3890:2009 

- Các phương tiện PCCC luôn được kiểm tra thường xuyên và trong tình 

trạng sẵn sàng ứng phó sự cố 

- Định kỳ tổ chức các buổi diễn tập, ứng phó với sự cố cháy nổ theo 

hướng dẫn của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH. 

- Phối hợp với cơ quan có chức năng khi phát sinh sự cố cháy nổ, để 

được hướng dẫn kịp thời các biện pháp ứng phó và khắc phục sự cố. 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của toàn thể công nhân viên trong công 

tác PCCC. 

- Thực hiện nghiêm ngặc các biện pháp kiểm soát nguồn nhiệt như:  

+ Ban hành nội quy: Cấm hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị có phát sinh 

tia lửa trong nhà xưởng, nhà kho 

+ Đặt biển cảnh báo dễ xảy ra cháy nổ và cấm hút thuốc ở những khu vực 

có nguy cơ cháy nổ cao như kho nguyên liệu, thành phẩm, kho hóa chất.  

+ Khi phát hiện công nhân sai phạm, sẽ thực hiện kỷ luật theo nội quy 

công ty 

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách 
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+ Khu vực sửa chữa cơ khí, máy phát điện, trạm biến áp, kho hóa chất 

đều bố trí riêng biệt, đảm bảo khoảng cách an toàn với các khu vực nhà xưởng 

chính, kho thành phẩm, kho nguyên liệu. 

- Các phương tiện, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ được 

trang bị tại Nhà máy bao gồm: 

Bảng 12. Danh mục thiết bị, phương tiện PCCC 

STT Tên thiết bị Số lượng Hiện trạng sử dụng 

1 Bình chữa cháy MFZ35Kg 29 

Hoạt động tốt, sẵn 

sàng ứng phó sự cố 

2 Bình chữa cháy MFZ8Kg 295 

3 Bình chữa cháy MT3Kg 101 

4 Bình chữa cháy MT5Kg 160 

5 Bình cầu chữa cháy (6Kg) 257 

6 Bình cầu chữa cháy (8Kg) 919 

7 Thu lôi chống sét 7 

8 Còi báo cháy 66 

9 Nút khẩn 62 

10 Đầu dò khói 385 

11 Đầu dò nhiệt 127 

12 Đầu beam 28 

13 Tủ trung tâm 9 

14 Hệ thống chữa cháy Sprinkler 988 

15 Màn nước chữa cháy 55 

16 Cuộn vòi chữa cháy (1 cuộn) 81 

17 Trụ nước chữa cháy (1 đầu) 81 

18 Cuộn vòi chữa cháy (2 cuộn) 14 

19 Trụ nước chữa cháy (2 đầu) 14 

20 
Phương tiện vận chuyển người bị nạn 

đến cơ sở y tế 
05 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

- Thành lập lực lượng ứng cứu tại chổ, bao gồm: 

+ Hội Đồng Bảo Hộ Lao Động gồm 5 thành viên 

+ Đội Sơ Cấp Cứu gồm 70 thành viên 

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách 
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+ Ban An Toàn gồm 2 thành viên phụ trách công tác an toàn 

+ Mạng Lưới An Toàn Vệ Sinh Viên gồm 39 người 

+ Bảo vệ nội bộ gồm 16 nhân viên 

+ Bảo vệ thuê bên ngoài gồm 20 nhân viên 

+ Y tế công ty gồm 3 nhân viên 

+ Đội PCCC cơ sở gồm 50 thành viên, trong đó có 1 đội trưởng, 2 đội 

phó 

 
 

 

 

 

Hình 17. Thiết bị, công trình PCCC tại Nhà máy 
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7.4. Biện pháp giảm thiểu tác động của điện từ trường từ trạm biến áp 

Các biện pháp đảm bảo an toàn điện và giảm thiểu tác động của điện từ 

trường từ trạm biến áp được áp dụng tại Nhà máy đảm bảo đúng theo các quy 

định của Luật điện lực, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của 

Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện, Nghị định 

51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính Phủ sửa đổi Nghị định 14/2014/NĐ-

CP hướng dẫn an toàn điện, Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của 

Bộ Công thương: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện, Thông 

tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/08/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết 

một số nội dung an toàn điện, cụ thể như sau: 

- Vị trí đặt trạm biến áp đảm bảo được khoảng cách an toàn phóng điện 

quy định tại Điều 10 của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của 

Chính phủ. 

- Xây dựng rào chắn xung quanh trạm biến áp để đảm bảo hành lang an 

toàn điện đối với công trình lân cận, theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 

05/2021/TT-BCT ngày 02/08/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một 

số nội dung an toàn điện. 

- Công nhân vận hành có bằng cấp chuyên môn về điện công nghiệp, tự 

động hóa, được huấn luyện, sát hạch về an toàn điện, … và được trang bị đầy đủ 

dụng cụ bảo hộ lao động theo quy định. 

- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ điện có chứng chỉ chất lượng hoặc nhãn 

mác đăng ký chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy 

định pháp luật khác có liên quan. Các thiết bị, dụng cụ điện được kiểm định an 

toàn kỹ thuật theo đúng quy định. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

- Theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 

án “Cải tạo, nâng công suất Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi 

xách”, quy mô và công suất hoạt động của Nhà máy không thay đổi. 

- Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sản xuất tại Nhà máy sản xuất và 

gia công các loại vali, túi xách, có điều chỉnh một số biện pháp bảo vệ môi 

trường nhằm phù hợp với điều kiện thực tế, tăng hiệu quả trong công tác bảo vệ 

môi trường, cụ thể như sau: 
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* Đối với nước mưa chảy tràn 

- Theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê 

duyệt: Nước mưa chảy tràn phần mái nhà và sân đường được thu gom và dẫn 

thoát ra Hệ thống thu gom nước mưa Khu công nghiệp Long Đức. 

- Hiện tại, phần lớn nước mưa chảy tràn phần mái nhà và sân đường 

được thu gom, sau đó bơm lên Bồn chứa nước và tận dụng làm nguồn nước cấp 

cho Nhà vệ sinh (nước dội bồn cầu); Phần còn lại được thoát ra cống thoát nước 

mưa Khu công nghiệp Long Đức. 

* Việc tái sử dụng nguồn nước mưa chảy tràn tại Nhà máy đã góp phần 

giảm đáng kể nhu cầu sử dụng nguồn nước từ trạm cấp nước, mang lại hiệu quả 

kinh tế cho chủ đầu tư. Song song đó, giảm sức ép đến Hệ thống thu gom nước 

mưa Khu công nghiệp Long Đức, góp phần giảm thiểu phát sinh sự cố ngập úng 

trong khu vực KCN. 
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Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn 1: Nước thải nhà ăn/căn tin 

+ Nguồn 2: Nước thải nhà vệ sinh 

+ Nguồn 3: Nước rửa lọc 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 450 m3/ngày.đêm, theo công suất của hệ 

thống xử lý nước thải. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập 

trung công suất 450 m3/ngày.đêm. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải: Áp dụng theo QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp (cột B; Kq=0,9; Kf=1,1). Giới hạn thông số, nồng 

độ các chất ô nhiễm được phép xả thải: 

Bảng 13. Giá trị giới hạn nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sau xử lý 

TT Chỉ tiêu  Đơn vị  

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(cột B; Kq=0,9; Kf=1,1) 

1 pH - 5,5 - 9 

2 TSS mg/L 99 

3 BOD5 mg/L 49,5 

4 COD mg/L 148,5 

5 Sulfua mg/L 0,495 

6 NH4
+ (tính theo N) mg/L 9,9 

7 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 9,9 

8 Coliform MPN/100mL 5.000 

* Ghi chú: Giá trị tối đa cho được tính theo công thức: Cmax= C x Kq x Kf 

của QCVN 40:2011/BTNMT, trong đó: 

+ C: Giá trị của thông số ô nhiễm (cột B). 

+ Kq: Hệ số lưu lượng nguồn tiếp nhận nước thải (Kq = 0,9). 

+ Kf: Hệ số lưu lượng nguồn thải (Kf = 1,1). 
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+ Không áp dụng hệ số Kq và Kf cho chỉ tiêu pH và Coliform. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau xử lý được xả thải ra cống 

thu gom nước thải Khu công nghiệp (tuyến cống dọc trên tuyến đường số 1), sau 

đó được xử lý tiếp tục tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 2.000 

m3/ngày đêm. 

- Vị trí xả thải là điểm đấu nối vào cống thu gom nước thải KCN, có tọa 

độ như sau (tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o):  

+ X = 1103 171 

+ Y = 593 386 

- Phương thức xả thải: Tự chảy 

- Chế độ xả thải: Xả nước thải liên tục (24 giờ) 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không  
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Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 

tại Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh, chương trình quan trắc môi trường định kỳ tại Nhà máy sản xuất và gia 

công các loại vali, túi xách, bao gồm: 

Bảng 14. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu  Thông số  Tần suất  

I Không khí 

1 
Không khí bên trong khu 

vực sản xuất, tại xưởng A 
KK01 

tiếng ồn, bụi bông, nhiệt 

độ môi trường, ánh sáng, 

CO, SO2, NO2, H2S và 

NH3, metyl etyl ketone 

(MEK), heptan, toluen 

03 tháng/lần 

2 
Không khí bên trong khu 

vực sản xuất, tại xưởng B 
KK02 

3 
Không khí bên trong khu 

vực sản xuất, tại xưởng C 
KK03 

4 
Không khí trong kho 

nguyên liệu 
KK04 

5 
Không khí trong kho thành 

phẩm 
KK05 

II Nước thải    

1 

Hố ga đấu nối vào hệ thống 

cống thu gom nước thải của 

KCN Long Đức 

NT 

pH, BOD5, COD, TSS, 

Amoni, nitrat, Phosphat, 

Sunfua, Tổng dầu mỡ 

khoáng và Coliform 

03 tháng/lần 

Trong thời gian qua, Công ty TNHH MTV CY Vina đã thực hiện đầy đủ 

chương trình quan trắc môi trường định kỳ tại Nhà máy sản xuất và gia công các 

loại vali, túi xách, kết quả quan trắc năm 2022 và 2023, cụ thể như sau: 

- Thông tin lấy mẫu quan trắc môi trường năm 2022 và 2023 

+ Quý I/2022: ngày 23/02/2022  Quý II/2022: ngày 14/6/2022 

+ Quý III/2022: ngày 08/9/2022 Quý IV/2022: ngày 09/12/2022 

+ Quý I/2023: ngày 23/3/2023  Quý II/2023: ngày 09/6/2023 

+ Quý III/2023: ngày 05/9/2023 Quý IV/2023: ngày 29/11/2023 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2022 và 2023 

được tổng hợp trong bảng sau: 
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1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Bảng 15. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2022 

TT Chỉ tiêu  Đơn vị  

Kết quả QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

(Cmax) 

Quý 

I/2022 

Quý 

II/2022 

Quý 

III/2022 

Quý 

IV/2022 

1 pH - 7,40 7,28 7,39 6,98 5,5 - 9 

2 TSS mg/L 18 16 18 19 99 

3 BOD5 mg/L KPH 12 4 11 49,5 

4 COD mg/L 12 38 16 29 148,5 

5 NH4
+ (tính theo N) mg/L 0,15 0,18 0,13 0,18 9,9 

6 Nitrat  mg/L 0,65 0,74 0,36 0,41 - 

7 Phosphate  mg/L 0,17 0,26 0,09 0,12 - 

8 Sulfua mg/L KPH KPH KPH KPH 0,495 

9 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/L KPH KPH KPH KPH 10 

10 Coliform 
MPN/ 

100mL 
120 190 140 150 5.000 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 

Bảng 16. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2023 

TT Chỉ tiêu  Đơn vị  

Kết quả QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

(Cmax) 

Quý 

I/2023 

Quý 

II/2023 

Quý 

III/2023 

Quý 

IV/2023 

1 pH - 6,83 7,43 7,15 7,12 5,5 - 9 

2 TSS mg/L 23 22 32 38 99 

3 BOD5 mg/L 19 6 17 35 49,5 

4 COD mg/L 45 13 30 85 148,5 

5 NH4
+ (tính theo N) mg/L <3 KPH 3,7 7,2 9,9 

6 Nitrat  mg/L 1,40 0,28 12,6 9,5 - 

7 Phosphate  mg/L <0,09 KPH <0,09 0,44 - 

8 Sulfua mg/L KPH KPH KPH KPH 0,495 

9 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/L KPH KPH KPH KPH 10 

10 Coliform 
MPN/ 

100mL 
1.800 70 2.500 2.600 5.000 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 
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Theo kết quả quan trắc năm 2022 và 2023 cho thấy, nước thải phát sinh 

trong quá trình hoạt động của Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách, 

đều có chất lượng tốt, tất cả các thông số quan trắc đều có giá trị đạt QCVN 

40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột 

B; Kq=0,9; Kf=1,1) trước khi được đấu nối cống thu gom nước thải KCN. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí 

2.1. Kết quả quan trắc năm 2022 

Bảng 17. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí quý I/2022 

TT 
Vị trí quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Nhiệt độ 

(0C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ 

gió (m/s) 

Tiếng ồn 

(dBA) 

Ánh sáng 

(Lux) 

1 KK01 30,8 56,2 0,2 72,0 720 

2 KK02 29,7 59,9 0,2 73,8 750 

3 KK03 30,2 60,4 0,2 67,1 820 

4 KK04 31,7 59,4 0,2 59,3 340 

5 KK05 29,8 60,6 0,2 57,7 480 

QCVN 22:2016/BYT - - - - ≥ 200 

QCVN 24:2016/BYT - - - ≤ 85 - 

QCVN 26:2016/BYT 18 - 32 40 - 80 0,2 - 1,5 - - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 

Bảng 18. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí quý I/2022 (tt) 

TT 

Vị trí 

quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Bụi SO2 NO2 CO NH3 H2S MEK Heptane Toluen  

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

1 KK01 0,21 0,061 0,065 5,62 KPH KPH KPH KPH KPH 

2 KK02 0,17 0,060 0,064 2,37 KPH KPH KPH KPH KPH 

3 KK03 0,22 0,073 0,078 5,40 KPH KPH KPH KPH KPH 

4 KK04 0,18 0,066 0,069 5,26 KPH KPH KPH KPH KPH 

5 KK05 0,19 0,069 0,073 5,27 KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

03:2019/BYT 
- ≤ 10 ≤ 10 ≤ 40 ≤ 25 ≤ 15 - - -≤ 300 

QCVN 

02:2019/BYT 
≤ 8 - - - - - - - - 

QĐ 3733/2022/ 

QĐ-BYT 
- - - - - - - ≤ 1.250 - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 
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Bảng 19. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí quý II/2022 

TT 
Vị trí quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Nhiệt độ 

(0C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ 

gió (m/s) 

Tiếng ồn 

(dBA) 

Ánh sáng 

(Lux) 

1 KK01 29,1 67,4 0,2 69,4 413 

2 KK02 19,3 67,6 0,2 71,3 436 

3 KK03 29,0 69,5 0,2 75,5 451 

4 KK04 29,1 63,7 0,2 57,7 395 

5 KK05 29,0 63,2 0,2 58,6 400 

QCVN 22:2016/BYT - - - - ≥ 200 

QCVN 24:2016/BYT - - - ≤ 85 - 

QCVN 26:2016/BYT 18 - 32 40 - 80 0,2 - 1,5 - - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 

Bảng 20. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí quý II/2022 (tt) 

TT 

Vị trí 

quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Bụi SO2 NO2 CO NH3 H2S MEK Heptane Toluen  

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

1 KK01 0,24 0,065 0,062 5,70 KPH KPH KPH KPH KPH 

2 KK02 0,19 0,063 0,060 2,31 KPH KPH KPH KPH KPH 

3 KK03 0,20 0,070 0,073 5,45 KPH KPH KPH KPH KPH 

4 KK04 0.16 0,068 0,071 5,33 KPH KPH KPH KPH KPH 

5 KK05 0,18 0,065 0,096 5,29 KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

03:2019/BYT 
- ≤ 10 ≤ 10 ≤ 40 ≤ 25 ≤ 15 - - ≤ 300 

QCVN 

02:2019/BYT 
≤ 8 - - - - - - - - 

QĐ 3733/2022/ 

QĐ-BYT 
- - - - - - - ≤ 1.250 - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 

Bảng 21. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí quý III/2022 

TT 
Vị trí quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Nhiệt độ 

(0C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ 

gió (m/s) 

Tiếng ồn 

(Dba) 

Ánh sáng 

(Lux) 

1 KK01 30,5 65,3 0,2 68,3 430 

2 KK02 28,1 67,5 0,2 62,5 420 
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TT 
Vị trí quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Nhiệt độ 

(0C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ 

gió (m/s) 

Tiếng ồn 

(Dba) 

Ánh sáng 

(Lux) 

3 KK03 30,1 66,8 0,2 63,8 440 

4 KK04 31,2 67,1 0,2 60,3 400 

5 KK05 30,5 64,9 0,2 62,4 410 

QCVN 22:2016/BYT - - - - ≥ 200 

QCVN 24:2016/BYT - - - ≤ 85 - 

QCVN 26:2016/BYT 18 – 32 40 – 80 0,2 – 1,5 - - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 

Bảng 22. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí quý III/2022 (tt) 

TT 

Vị trí 

quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Bụi SO2 NO2 CO NH3 H2S MEK Heptane Toluen 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

1 KK01 0,21 0,069 0,066 5,53 KPH KPH KPH KPH KPH 

2 KK02 0,17 0,067 0,064 2,69 KPH KPH KPH KPH KPH 

3 KK03 0,23 0,073 0,070 5,32 KPH KPH KPH KPH KPH 

4 KK04 0,17 0,065 0,068 5,18 KPH KPH KPH KPH KPH 

5 KK05 0,15 0,061 0,063 5,38 KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

03:2019/BYT 
- ≤ 10 ≤ 10 ≤ 40 ≤ 25 ≤ 15 - - ≤ 300 

QCVN 

02:2019/BYT 
≤ 8 - - - - - - - - 

QĐ 3733/2022/ 

QĐ-BYT 
- - - - - - - ≤ 1.250 - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 

Bảng 23. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí quý IV/2022 

TT 
Vị trí quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Nhiệt độ 

(0C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ 

gió (m/s) 

Tiếng ồn 

(dBA) 

Ánh sáng 

(Lux) 

1 KK01 29,8 68,4 0,2 65,9 415 

2 KK02 30,1 63,5 0,2 69,3 448 

3 KK03 29,8 64,9 0,2 68,2 463 
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TT 
Vị trí quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Nhiệt độ 

(0C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ 

gió (m/s) 

Tiếng ồn 

(dBA) 

Ánh sáng 

(Lux) 

4 KK04 31,0 65,8 0,2 67,1 510 

5 KK05 30,7 66,2 0,2 64,9 472 

QCVN 22:2016/BYT - - - - ≥ 200 

QCVN 24:2016/BYT - - - ≤ 85 - 

QCVN 26:2016/BYT 18 - 32 40 - 80 0,2 - 1,5 - - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 

Bảng 24. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí quý IV/2022 (tt) 

TT 

Vị trí 

quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Bụi SO2 NO2 CO NH3 H2S MEK Heptane Toluen  

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

1 KK01 0,27 0,081 0,074 5,42 KPH KPH KPH KPH KPH 

2 KK02 0,20 0,076 0,071 2,54 KPH KPH KPH KPH KPH 

3 KK03 0,21 0,075 0,068 5,29 KPH KPH KPH KPH KPH 

4 KK04 0,19 0,070 0,067 5,22 KPH KPH KPH KPH KPH 

5 KK05 0,17 0,065 0,060 5,31 KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

03:2019/BYT 
- ≤ 10 ≤ 10 ≤ 40 ≤ 25 ≤ 15 - - ≤ 300 

QCVN 

02:2019/BYT 
≤ 8 - - - - - - - - 

QĐ 3733/2022/ 

QĐ-BYT 
- - - - - - - ≤ 1.250 - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 

Nhận xét: Theo số liệu tổng hợp kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối 

với không khí (năm 2022) cho thấy, môi trường không khí trong khu vực sản 

xuất của Nhà máy đều có chất lượng tốt qua các đợt quan trắc trong năm, tất cả 

các thông số quan trắc đều đạt QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT, 

Quyết định số 3733/QĐ/2022/QĐ-BYT. 
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2.2. Kết quả quan trắc năm 2023 

Bảng 25. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí quý I/2023 

TT 
Vị trí quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Nhiệt độ 

(0C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ 

gió (m/s) 

Tiếng ồn 

(dBA) 

Ánh sáng 

(Lux) 

1 KK01 29,7 67,8 0,2 – 0,3 67,5 490 

2 KK02 29,1 49,4 0,2 – 0,3 62,1 725 

3 KK03 29,8 65,3 0,2 – 0,3 72,4 377 

4 KK04 31,2 62,1 0,2 – 0,3 74,6 345 

5 KK05 31,6 58,8 0,2 – 0,3 72,7 615 

QCVN 22:2016/BYT - - - - ≥ 200 

QCVN 24:2016/BYT - - - ≤ 85 - 

QCVN 26:2016/BYT 18 - 32 40 - 80 0,2 - 1,5 - - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 

Bảng 26. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí quý I/2023 (tt) 

TT 

Vị trí 

quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Bụi SO2 NO2 CO NH3 H2S MEK Heptane Toluen  

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

1 KK01 0,28 0,078 0,065 < 6 KPH KPH KPH KPH KPH 

2 KK02 0,25 0,075 0,062 < 6 KPH KPH KPH KPH KPH 

3 KK03 0,24 0,086 0,081 < 6 KPH KPH KPH KPH KPH 

4 KK04 0,22 0,084 0,075 < 6 KPH KPH KPH KPH KPH 

5 KK05 0,26 0,089 0,082 < 6 KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

03:2019/BYT 
- ≤ 10 ≤ 10 ≤ 40 ≤ 25 ≤ 15 - - ≤ 300 

QCVN 

02:2019/BYT 
≤ 8 - - - - - - - - 

QĐ 3733/2022/ 

QĐ-BYT 
- - - - - - - ≤ 1.250 - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 
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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách 
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Bảng 27. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí quý II/2023 

TT 
Vị trí quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Nhiệt độ 

(0C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ 

gió (m/s) 

Tiếng ồn 

(dBA) 

Ánh sáng 

(Lux) 

1 KK01 30,5 61,5 0,4 62,5 313 

2 KK02 30,5 63,2 0,3 64,8 345 

3 KK03 30,5 63,7 0,4 72,1 327 

4 KK04 31,6 61,2 0,5 74,5 371 

5 KK05 31,8 62,2 0,4 77,3 342 

QCVN 22:2016/BYT - - - - ≥ 200 

QCVN 24:2016/BYT - - - ≤ 85 - 

QCVN 26:2016/BYT 18 - 32 40 - 80 0,2 - 1,5 - - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 

Bảng 28. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí quý II/2023 (tt) 

TT 

Vị trí 

quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Bụi SO2 NO2 CO NH3 H2S MEK Heptane Toluen  

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

1 KK01 0,23 0,073 0,058 < 6 KPH KPH KPH KPH KPH 

2 KK02 0,25 0,076 0,061 < 6 KPH KPH KPH KPH KPH 

3 KK03 0,31 0,074 0,067 < 6 KPH KPH KPH KPH KPH 

4 KK04 0,29 0,077 0,065 < 6 KPH KPH KPH KPH KPH 

5 KK05 0,32 0,080 0,072 < 6 KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

03:2019/BYT 
- ≤ 10 ≤ 10 ≤ 40 ≤ 25 ≤ 15 - - ≤ 300 

QCVN 

02:2019/BYT 
≤ 8 - - - - - - - - 

QĐ 3733/2022/ 

QĐ-BYT 
- - - - - - - ≤ 1.250 - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 
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Bảng 29. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí quý III/2023 

TT 
Vị trí quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Nhiệt độ 

(0C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ 

gió (m/s) 

Tiếng ồn 

(dBA) 

Ánh sáng 

(Lux) 

1 KK01 29,9 73,6 0,3 – 0,4 64,0 764 

2 KK02 28,5 63,7 0,2 – 0,3 55,5 199 

3 KK03 28,8 76,6 0,2 – 0,3 66,6 276 

4 KK04 29,0 75,9 0,3 – 0,4 69,0 370 

5 KK05 29,2 76,8 0,2 – 0,3 70,8 554 

QCVN 22:2016/BYT - - - - ≥ 200 

QCVN 24:2016/BYT - - - ≤ 85 - 

QCVN 26:2016/BYT 18 - 32 40 - 80 0,2 - 1,5 - - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 

Bảng 30. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí quý III/2023 (tt) 

TT 

Vị trí 

quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Bụi SO2 NO2 CO NH3 H2S MEK Heptane Toluen  

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

1 KK01 0,24 0,078 0,063 < 6 KPH KPH KPH KPH KPH 

2 KK02 0,21 0,073 0,060 < 6 KPH KPH KPH KPH KPH 

3 KK03 0,30 0,081 0,073 < 6 KPH KPH KPH KPH KPH 

4 KK04 0,32 0,083 0,073 < 6 KPH KPH KPH KPH KPH 

5 KK05 0,28 0,080 0,071 < 6 KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

03:2019/BYT 
- ≤ 10 ≤ 10 ≤ 40 ≤ 25 ≤ 15 - - ≤ 300 

QCVN 

02:2019/BYT 
≤ 8 - - - - - - - - 

QĐ 3733/2022/ 

QĐ-BYT 
- - - - - - - ≤ 1.250 - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 
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Bảng 31. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí quý IV/2023 

TT 
Vị trí quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Nhiệt độ 

(0C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ 

gió (m/s) 

Tiếng ồn 

(dBA) 

Ánh sáng 

(Lux) 

1 KK01 29,2 70,5 0,2 – 0,3 63,5 752 

2 KK02 28,3 63,0 0,2 – 0,3 54,2 301 

3 KK03 28,6 75,1 0,2 – 0,3 66,2 310 

4 KK04 29,0 75,0 0,2 – 0,3 68,5 356 

5 KK05 29,0 76,2 0,2 – 0,3 69,8 523 

QCVN 22:2016/BYT - - - - ≥ 200 

QCVN 24:2016/BYT - - - ≤ 85 - 

QCVN 26:2016/BYT 18 - 32 40 - 80 0,2 - 1,5 - - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 

Bảng 32. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí quý IV/2023 (tt) 

TT 

Vị trí 

quan 

trắc  

Thông số quan trắc 

Bụi SO2 NO2 CO NH3 H2S MEK Heptane Toluen  

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

1 KK01 0,23 0,075 0,065 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

2 KK02 0,22 0,073 0,062 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

3 KK03 0,31 0,079 0,071 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

4 KK04 0,27 0,081 0,073 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

5 KK05 0,23 0,051 0,064 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

03:2019/BYT 
- ≤ 10 ≤ 10 ≤ 40 ≤ 25 ≤ 15 - - ≤ 300 

QCVN 

02:2019/BYT 
≤ 8 - - - - - - - - 

QĐ 3733/2022/ 

QĐ-BYT 
- - - - - - - ≤ 1.250 - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 

Nhận xét: Môi trường không khí trong khu vực sản xuất của Nhà máy 

đều có chất lượng tốt qua các đợt quan trắc trong năm 2023, tất cả các thông số 

quan trắc đều đạt QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT, Quyết định số 

3733/QĐ/2022/QĐ-BYT. 
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Như vậy, các biện pháp quản lý, xử lý và giảm thiểu tác động của khí thải, 

bụi, … đang được áp dụng trong quá trình sản xuất tại Nhà máy sản xuất và gia 

công các loại vali, túi xách có hiệu quả cao, đảm bảo môi trường không khí 

trong khu vực sản xuất luôn đạt giới hạn cho phép. Song song đó, cũng đã giảm 

thiểu được tối đa các tác động đến môi trường không khí xung quanh và sức 

khỏe cộng đồng. 
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Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG  

CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Các công trình xử lý chất thải đã được xây dựng tại Nhà máy sản xuất và 

gia công các loại vali, túi xách bao gồm: 

- Hầm tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt: Căn cứ theo điểm d khoản 1 

Điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Nhà 

máy không thực hiện vận hành thử nghiệm công trình này. 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung (công suất 450 m3/ngày): Căn cứ 

theo khoản 5 điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nhà máy thực hiện vận hành thử nghiệm 

công trình này. 

- Căn cứ theo khoản 4 điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách 

phải thực hiện vận hành thử nghiệm Hệ thống xử lý nước thải tập trung (công 

suất 450 m3/ngày) sau khi được cấp giấy phép môi trường. Kế hoạch vận hành 

thử nghiệm của Nhà máy cụ thể như sau: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 33. Kế hoạch vận hành thử nghiệm  

STT Công trình xử lý chất thải 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Lưu lượng 

xả thải tối đa 

1 
Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung (công suất 450 m3/ngày) 
9/2024 11/2024 

450 m3/ngày 

đêm 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 34. Kế hoạch quan trắc chất thải 

Vị trí lấy mẫu Toạ độ 

Số 

lượng 

mẫu 

Tần suất 

lấy mẫu 

Thời gian 

dự kiến 

lấy mẫu 

Thông số thử 

nghiệm 

Loại 

mẫu 

Nước thải trước xử 

lý tại Bể thu gom 

X= 1103 202 

Y= 592 363 
01 mẫu 

01 

mẫu/ngày 
10/2024 

pH, BOD5, COD, 

TSS, Dầu mỡ 

khoáng, Sulfua, 

Amoni, Coliform 

mẫu 

đơn 

Nước thải sau xử lý  
X=1103 171 

Y= 593 386 
03 mẫu 

01 

mẫu/ngày 

mẫu 

đơn 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch: 

- Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện 
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+ Địa chỉ: Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh 

+ ĐT: 0972 029 302  E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

- Đơn vị quan trắc: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ 

sinh lao động 

+ Địa chỉ: số 286/8A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố Hồ 

Chí Minh 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

số 28/GCN-BTNMT ngày 07/9/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mã số 

chứng nhận: VIMCERTS 026 

Công tác quan trắc đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 

10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu 

quan trắc chất lượng môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ Khoản 2 Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách 

không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

2.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Căn cứ Phụ lục II và XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Nhà máy sản xuất và gia công 

các loại vali, túi xách không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải 

định kỳ. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo đề xuất của chủ 
cơ sở 

Trong quá trình hoạt động sản xuất tại Nhà máy sản xuất và gia công các 

loại vali, túi xách có phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng tương đối lớn. 

Nhà máy đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung (công suất 450 

m3/ngày đêm), nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B; Kq=0,9; 

Kf=1,1). 

Thực hiện theo quy định tại Điều 53 của Luật Bảo vệ môi trường, nước 

thải sau xử lý được đấu nối và xử lý tiếp tục tại Nhà máy xử lý nước thải tập 

trung công suất 2.000 m3/ngày-đêm (công nghệ xử lý: Công nghệ sinh học hiếu 

khí lơ lửng kết hợp với xử lý hóa lý) trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận là sông 
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Cổ Chiên. 

Tuy nhiên, nhằm theo dõi hiệu quả xử lý của hệ thống XLNT và chất 

lượng nước thải sau xử lý, Nhà máy đề xuất quan trắc định kỳ chất lượng nước 

thải, cụ thể như sau: 

- Vị trí quan trắc: Nước thải sau xử lý, trước khi xả thải ra cống thu gom 

nước thải Khu công nghiệp (tuyến cống dọc trên tuyến đường số 1) (ký hiệu: NT) 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần  

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Dầu mỡ khoáng, Sulfua, 

Amoni, Coliform. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B; Kq=0,9; Kf=1,1). 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm tại Nhà máy sản xuất 

và gia công các loại vali, túi xách ước tính khoảng 20.000.000 đồng/năm (bằng 

chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn). 

 

Hình 18. Vị trí quan trắc nước thải 

Nhà máy sản xuất 

và gia công các 

loại vali, túi xách 

NT 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện     64 

ĐT: 0972 029 302    E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

Chương VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

1. Các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ sở 

Trong năm 2023 và 2024, Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi 

xách tiếp 02 đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

- Đoàn kiểm tra thứ 1 được thành lập theo Quyết định số 13/QĐ-

BQLKKT ngày 13/2/2023 của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế nhằm kiểm tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp trong Khu kinh 

tế Định An, Khu công nghiệp Long Đức do Ban Quản Lý Khu Kinh Tế làm 

trưởng đoàn.  

+ Thời gian tiến hành kiểm tra: ngày 03/4/2023.  

+ Căn cứ theo Thông báo kết luận số 61/TB-BQLKKT ngày 15/5/2023 

của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế thì chưa ghi nhận các tồn tại, hạn chế trong việc 

chấp hành các quy định pháp luật của Công ty. 

- Đoàn kiểm tra thứ 2 được thành lập theo Quyết định số 53/QĐ-TTr 

ngày 12/3/2024 của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 

+ Thời gian tiến hành kiểm tra: ngày 04/4/2024 

+ Theo kết luận tại Biên bản kiểm tra, xác minh nội dung chấp hành pháp 

luật về bảo vệ môi trường ngày 04/4/2024 và Kết luận thanh tra số 111/KL-TTr 

ngày 20/5/2024 của Thanh tra Sở: Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, 

túi xách cần thực hiện khắc phục trong công tác bảo vệ môi trường như sau: 

▪ Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đối với dự án “Cải tạo, nâng công suất nhà máy sản xuất và gia 

công các loại vali, túi xách” được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định 

số 513/QĐ-UBND ngày 01/4/2019. 

▪ Khẩn trương thực hiện lập thủ tục cấp giấy phép môi trường theo quy 

định tại điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

▪ Phân công nhân viên phụ trách thường xuyên kiểm tra, vận hành 

thường xuyên công trình BVMT, đảm bảo đúng quy định. 

▪ Trong quá trình hoạt động, nếu để ra sự cố môi trường, đề nghị Công ty 

thực hiện việc khắc phục và báo cáo đến cơ quan nhà nước về môi trường và 

chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát; chịu trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại môi trường do sự cố Công ty gây ra theo nội dung quyết định phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có) 
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2. Tình hình khắc phục những tồn tại 

- Công ty TNHH MTV CY Vina thực hiện khắc phục những tồn tại tại 

Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách theo Kết luận thanh tra số 

111/KL-TTr ngày 20/5/2024 của Thanh tra Sở và đã thực hiện gửi báo cáo kết 

quả khắc phục số 6/2024/CV-CYV ngày 17/6/2024 đến Thanh Tra Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. 

- Kết quả khắc phục cụ thể như sau: 

+ Vệ sinh đường ống thoát nước thải từ công đoạn cuối cùng của hệ 

thống xử lý ra điểm đấu nối với hệ thống cống thu gom của KCN Long Đức. 

+ Việc vệ sinh, vận hành hệ thống xử lý nước thải được thắt chặt hơn, yêu 

cầu sự giám sát nghiêm ngặt và can thiệp trực tiếp từ Trưởng Ban quản lý môi 

trường/ Quản Lý Nhân Sự Cấp Cao của Công ty; trong đó, nhân viên vận hành 

được yêu cầu báo cáo chất lượng nước thải, tình trạng hoạt động của hệ thống 

xử lý nước thải hàng ngày cho Trưởng Ban quản lý môi trường. 

+ Thực hiện quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý (lấy mẫu ngày 

31/5/2024), kết quả tất cả các thông số quan trắc đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT 

(cột B). 

+ Nhật ký vận hành hệ thống gồm thông tin ghi chép chỉ số đồng hồ đặt 

tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải để đo chỉ số nước thải được thải ra đầu 

ngày và cuối ngày, nhằm theo dõi lượng nước mà Công ty thải ra. Tuy nhiên, do 

Công ty ký hợp đồng dịch vụ thoát nước số 09/HĐ-TTHT ngày 1/2/2021 với 

Trung Tâm Quản Lý Hạ Tầng Khu Kinh Tế, Khu Công Nghiệp, trong đó, lượng 

nước thải hàng tháng được tính bằng 80% nước cấp. Do đó, Công ty không thực 

hiện theo dõi lượng nước thải thực tế, vì đã thỏa thuận tính bằng 80% nước cấp. 

+ Về việc thực hiện các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đối với dự án “Cải tạo, nâng công suất nhà máy sản xuất và gia công các 

loại vali, túi xách” được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 

513/QĐ-UBND ngày 1/4/2019: Công ty cam kết thực hiện đúng và đầy đủ. 

+ Về việc phân công nhân viên phụ trách thường xuyên kiểm tra, vận 

hành các công trình bảo vệ môi trường đảm bảo đúng quy định: Công ty đã và 

đang phân công nhân viên thực hiện việc kiểm tra, vận hành và báo cáo kết quả 

thực hiện hàng ngày cho cấp trên theo dõi. 

+ Về việc lập thủ tục cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 42. 

Luật Bảo Vệ Môi Trường năm 2020: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty 

TNHH Môi Trường Từ Thiện, để thực hiện việc lập báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường cho Công ty. 
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Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

- Công ty TNHH MTV CY Vina cam kết về tính chính xác, trung thực 

của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Công ty TNHH MTV CY Vina cam kết xử lý các loại chất thải phát 

sinh tại Nhà máy sản xuất và gia công các loại vali, túi xách đáp ứng các quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên 

quan, cụ thể như sau: 

+ Đối với nước thải sinh hoạt:  

▪ Được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải (công suất 450 m3/ngày đêm), 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp (cột B; Kq=0,9; Kf=1,1). Sau đó được đấu nối và xử lý tiếp tục tại Nhà 

máy xử lý nước thải tập trung công suất 2.000 m3/ngày-đêm trước khi xả thải ra 

nguồn tiếp nhận là sông Cổ Chiên. 

▪ Duy trì hợp đồng dịch vụ thoát nước với Trung tâm Quản lý hạ tầng 

Khu kinh tế, Khu công nghiệp trong suốt thời gian hoạt động của Nhà máy. 

▪ Thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý 

+ Đối với nước mưa chảy tràn: Thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát 

chất lượng nước mưa chảy tràn. 

+ Đối với chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp 

thông thường, chất thải nguy hại):  

▪ Thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý chất thải tại nguồn 

▪ Thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thực hiện thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy định.  

▪ Đảm bảo công tác quản lý và xử lý chất thải đúng theo quy định của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Đối với sự cố, rủi ro: Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó sự cố, rủi ro. Đảm bảo các công trình, phương tiện, thiết bị 

ứng phó sự cố luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng. 

+ Trong trường hợp phát sinh sự cố môi trường tại Nhà máy sản xuất và 

gia công các loại vali, túi xách, Công ty cam kết thực hiện các biện pháp như: 

▪ Giảm công suất hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất. 

▪ Thực hiện khắc phục sự cố và đền bù thiệt hại (nếu có).  
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện     67 

ĐT: 0972 029 302    E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

▪ Thực hiện báo cáo kết quả khắc phục đến cơ quan nhà nước về môi 

trường và chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát. 

+ Thực hiện lập và nộp Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm 

theo đúng quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 
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